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Câu 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế: Khái niệm, phân loại và vai trò của hệ thống tiền tệ quốc tế  

Khái niệm : Hệ thống tiền tệ quốc tế (The International Monetary System – viết tắt là IMS) là tập hợp các quy tắc, thể lệ và các tổ chức điều hành nhằm tác động tới các quan hệ tài chính – tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế là tất yếu và có sự tác động lớn đến kinh tế thế giới nói chung và từng quốc gia nói riêng. Cụ thể bao gồm: 

· Các chế độ tiền tệ và quy tắc xác định, điều tiết tỷ giá giữa đồng tiền của các nước khác nhau với nhau

· Các chế tài điều tiết các mối quan hệ và hoạt động tài chính quốc tế và các quốc gia.

· Hệ thống thị trường tài chính quốc tế

· Các tổ chức tài chính quốc tế

Phân loại hệ thống tiền tệ quốc tế: Hoạt động của hệ thống tiền tệ gắn liền với các giai đoạn lịch sử nhất định. Mỗi một hệ thống tiền tệ quốc tế ra đời chỉ có thể vận hành có hiệu quả trong những điều kiện thích hợp về kinh tế, chính trị, xã hội nhất định. Mỗi khi những điều kiện đó thay đổi thì sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ là tất yếu và sẽ ra đời những hệ thống tiền tệ mới phù hợp hơn với những điều kiện tái sản xuất mới. Điều này giải thích tại sao có sự ra đời và phát triển của những hệ thống tiền tệ quốc tế khác nhau.

· Theo chế độ tỷ giá hối đoái

· Chế độ tỷ giá hối đoái cố định

· Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi

· Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết

· Theo đặc điểm của dự trữ ngoại hối quốc tế

· Dự trữ vàng: Vàng vẫn là tài sản tài chính cơ bản của gần như tất cả các ngân hàng trung ương bên cạnh ngoại tệ và trái phiếu chính phủ. Nó cũng được tích trữ tại các ngân hàng trung ương như là một biện pháp đề phòng. Tiền xu vàng và vàng thỏi được mua bán rộng rãi tại các thị trường có tính thanh khoản cao, và do đó vẫn là hình thức cất giữ tài sản cá nhân. 

· Dự trữ ngoại tệ: (thường là các ngoại tệ mạnh như: Dollar Mỹ, Euro, Yên Nhật, v.v...) nhằm mục đích thanh toán quốc tế hoặc hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia

· Ngoài ra còn có thể dự trữ dưới hình thức:

· Tiền mặt
· Số dư của tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài

· Hối phiếu, trái phiếu hoặc các giấy tờ ghi nợ khác của chính phủ nước ngoài, ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế

Vai trò

     
Hệ thống tiền tệ quốc tế ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ về tiền tệ giữa các quốc gia trên phạm vi toàn thế giới, đảm bảo sự ổn định cho các mối quan hệ đó, từ đó tạo ra cơ sở cho các mối quan hệ kinh tế quốc tế chung phát triển. Tính liên hệ phụ thuộc giữa các nền kinh tế mở, một mặt, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa các nước, nhưng mặt khác, gây ra những trở ngại đối với các quốc gia trong việc hoạch định chính sách và đạt được các mục tiêu đối nội. Do vậy cần thiết phgải có những thỏa thuận thống nhất giữa các quốc gia về lĩnh vự tiền tệ-tài chính và tỷ giá hối đoái nhằm giúp các quốc gia đó vừa được những mục tiêu đối nội (sử dụng tối đa các yêu tố sản xuất, ổn định giá cả) và đối ngoại (cân bằng cán cân thanh toán), vừa hạn chế tối đa những mâu thuẫn có thể nảy sinh.
Câu 2: Những đặc trưng chủ yếu và những vấn đề đặt ra đối với các hệ thống tiền tệ quốc tế.
1. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất ( 1867-1914)- Chế độ bản vị vàng

1.1. Đặc điểm cơ bản

Thứ nhất, Tỷ giá của các đồng tiền được xác định bởi một khối lượng vàng nhất định. Mỗi chính phủ ấn định giá vàng theo đồng tiền quốc gia, đồng thời sẵn sàng không hạn chế mua và bán vàng tại mức giá đã định. 

Thứ hai, Tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền được xác định dựa trên nguyên tắc ngang giá vàng. Tức là thông qua giá vàng được ấn định tính bằng các đồng tiền này. 

Thứ ba, Dưới chế độ bản vị vàng, NHTW luôn phải duy trì một lượng vàng dự trữ trong mối quan hệ trực tiếp với số tiền phát hành. Tiền do NHTW phát hành được “đảm bảo bằng vàng 100%” và tiền được chuyển đổi tự do không hạn chế ra vàng. Kết quả là, khả năng thay đổi cung ứng tiền chính là sự thay đổi lượng tiền có sẵn trong tay những người cư trú. Chúng ta có thể nhận ra rằng, vai trò của NHTW trong chế độ bản vị vàng là mua vàng từ người cư trú và thông qua đó phát hành tiền ra lưu thông. Như vậy, vô hình chung chế độ bản vị vàng đã hạn chế sự năng động của NHTW trong việc điều tiết lượng tiền lưu thông.

Thứ tư, Vàng có thể được xuất khẩu hay nhập khẩu không hạn chế, được tự do mua bán trên thị trường thế giới. Do vàng được chu chuyển tự do giữa các quốc gia, cho nên tỷ giá trao đổi thực tế trên thị trường tự do không biến đổi đáng kể so với bản vị vàng, bởi lẽ tất cả đều được quy ra vàng.

1.2. Đánh giá:

1.2.1. Ưu điểm

Chế độ TGHĐ ổn định, tạo tiền đề phát triển kinh tế thế giới một cách thuận lợi và cán cân thanh toán quốc tế của các quốc gia được điều chỉnh một cách hiệu quả

Có khả năng điều tiết khối lượng tiền tệ trong lưu thông một cách tự phát

Hầu như không xảy ra mẫu thuẫn giữa các quốc gia

1.2.2. Nhược điểm

Chỉ phù hợp với quy mô sản xuất thương mại và đầu tư thời kì này

1.3. Nguyên nhân sụp đổ

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng cổ điển chính là vàng không thực hiện đủ chức năng tiền tệ.  Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, tất cả các nước tư bản chủ nghĩa vơ vét để dự trữ vàng chuẩn bị chiến tranh. Đến cuối năm 1913, toàn thế giới có 10 tỷ USD quy ra vàng thì 7 tỷ nằm trong tay năm nước lớn là Anh, Pháp, Mỹ, Đức và Nga. Trong đó phần lớn vàng nằm trong kho dự trữ của nhà nước, phần còn lại nằm trong tay đầu cơ
2. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ hai (1922-1939) - Chế độ Giơ-nê

2.1. Đặc điểm cơ bản

Thứ nhất,các ngoại tệ mạnh như đồng GBP của Anh, đồng USD của Mỹ và đồng FRF của Pháp được sử dụng làm phương tiện thanh toán và dự trữ quốc tế. Các đồng ngoại tệ vàng này được đổi ra vàng theo mức giá quy định trước chiến tranh thế giới thứ nhất
Thứ hai, các đồng tiền quốc gia không được trực tiếp đối ra vàng mà phải đổi từ đồng tiền quốc gia sang ngoại tệ vàng, sau đó mới được đổi từ ngoại tệ vàng sang vàng.

2.2. Đánh giá

Chế độ này vẫn mang những nhược điểm của chế độ bản vị vàng cổ điển

Áp dụng chế độ bản vị vàng mới mang lại những lợi ích nhất định cho các nước như Anh làm chính phủ Anh lạm dụng quyền phát hành Bảng Anh khiến đồng Bảng Anh liên tục bị khủng hoảng và mất uy tín

Những nỗ lực nhằm quay trở lại với thời bản vị vàng sau Thế chiến I đã không được quản lý đúng cách với việc tái áp dụng tỷ lệ trao đổi như thời trước chiến tranh ở một số nước mặc cho có sự xuất hiện của lạm phát, tỷ lệ trao đổi thấp hơn ở những nước khác và sự kìm hãm những cơ chế điều chỉnh cần thiết.

( Theo các nhà nghiên cứu thì đây là bước lùi của hệ thống tiền tệ TBCN: sự liên kết giữa vàng và tiền giấy đã trở nên lỏng lẻo, trong chế độ bản vị vàng gián tiếp người ta thấy sự xuất hiện của hiện tượng lạm phát.

2.3. Nguyên nhân sụp đổ

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 làm cho hàng ngàn ngân hàng bị phá sản và hàng loạt ngân hàng rơi vào thế khủng hoảng, dẫn tới tâm lý lo sợ của công chúng, làn sóng đổi tiền giấy lấy vàng dâng lên ào ạt khiến các ngân hàng không còn đủ vàng để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi. Những nước giữ nhiều GBP (đứng đầu là Pháp) đã dùng GBP để săn vàng của Anh làm cho dự trữ vàng của Anh cạn dần. Đến ngày 21/09/1931, Ngân hàng Anh phải đình chỉ đổi tiền giấy lấy vàng, tuyên bố chấm dứt chế độ bản vị vàng thoi. Không săn được vàng của Anh, các nước chuyển sang săn vàng của Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mỹ mất luôn 20% dự trữ vàng, Mỹ phải tuyên bố chấm dứt chế độ bản vị vàng vào năm 1933. Và các quốc gia khác cũng lần lượt buộc phải từ bỏ nó trong thời gian Đại khủng hoảng như ở Thụy Điển năm 1929, ở Bỉ vào tháng 3/1935, ở Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ vào tháng 10/1936… 

3. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ ba (1945-1971) - Hệ thống Bretton Woods

3.1. Đặc điểm cơ bản

Thứ nhất là chế độ tỷ giá. Tỷ giá hối đoái cố định trong ngắn hạn, có thể điều chỉnh trong những trường hợp cụ thể. Theo quy định của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), mỗi đồng tiền quốc gia được ấn định một tỷ giá cố định với USD và được phép dao động trong biên độ ±1%. Giá USD được cố định với vàng là 35USD/ounce. Việc cố định tỷ giá đôla với vàng đã tạo lòng tin cho cả thế giới vì Mỹ vào thời điểm đó chiếm 70% dự trữ vàng của thế giới. Chính phủ Mỹ cam kết đổi đôla ra vàng không hạn chế. Một cách gián tiếp, các quốc gia có thể hoàn toàn tin tưởng khi neo giá đồng tiền nước mình với đồng đôla. Trong những trường hợp mất cân bằng nghiêm trọng trong cán cân thanh toán, các quốc gia có thể tiến hành phá giá hay nâng giá đồng tiền với biên độ nhỏ hơn 10% trước khi IMF phải can thiệp.

Thứ hai, là dự trự quốc tế. Muốn duy trì tỷ giá hối đoái cố định, các quốc gia phải có một lượng dự trữ quốc tế đủ lớn bằng vàng và ngoại tệ. Theo quy định của IMF, tổ chức này sẽ giám sát và hỗ trợ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tiền tệ và thương mại. Để cho các quan hệ thương mại ổn định, cần phải duy trì một hệ thống tỷ giá ổn định, hiệu quả. Nhằm trành cho các quốc gia thành viên thực hiện phá giá hoặc nâng giá đồng tiền, IMF cung cấp cho các thành viên một hạn mức tín dụng thường xuyên để tài trợ cho thâm hụt cán cân thanh toán. Hạn mức tín dụng phụ thuộc vào quy mô của các nền kinh tế và tỷ trọng đóng góp của các quốc gia đó vào IMF. Các quốc gia đóng góp vào IMF theo tỷ lện ¼ là tài sản dự trữ (chủ yểu là vàng), ¾ bằng đồng tiền quốc gia. Khi gặp khó khăn, mỗi thành viên được rút 25% hạn mức trong lần đầu, sau đó muốn rút thêm phải tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách kinh tế của IMF đưa ra, có thể rút trong 4 lần, mỗi lần 25% hạn mức. Như vậy,mỗi quốc gia có thể rút tối đa là 125% hạn mức tín dụng. IMF bắt đầu hoạt động cho vay từ tháng 3 năm 1947 với tổng nguồn vốn ban đầu là 8 tỷ USD. Khi rút vốn từ IMF, mỗi thành viên dùng đồng bản tệ để mua tài sản dự trữ và mọi khoản vay từ  IMF đều phải được hoàn trả sau thời gian từ 3 đến 5 năm.

Thứ ba là khả năng chuyển đổi các đồng tiền. Các quốc gia tham gia vào quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Hiệp định chung về thương mại và thuế quan GATT phải cam kết chuyển đổi không hạn chế đồng nội tệ đối với các giao dịch trong cán cân vãng lai (có thể hạn chế kiểm soát chu chuyển vốn nhưng không kiểm soát các chuyển đổi tiền tệ phục vụ mục đích thương mại). Điều đó có nghĩa là: cam kết chuyển đổi đồng bản tệ chỉ có giá trị đối với các giao dịch trên tài khoảng vãng lai mà không có giá trị cho các giao dịch trên tài khoản vốn.

3.2. Đánh giá

3.2.1. Ưu điểm

Ưu điểm của hệ thống Bretton Woods là  đảm bảo được TGHĐ ổn định nhờ có sự điều tiết của hai tổ chức tài chính lớn là IMF và WB. Nhờ đó mà thương mại và đầu tư của các quốc gia tăng nhanh

Xuất hiện một số trung tâm kinh tế thế giới như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và sự lớn mạnh của một loạt các đồng tiền như Yên Nhật, Bảng Anh, đồng Franc Pháp và đồng Mác Đức.

3.2.2. Nhược điểm

Cơ chế điều tiết giữa các đồng tiền quá cứng nhắc làm vô hiệu hóa tác động của TGHĐ

4. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ tư (1971-nay) -  Hệ thống Giamaica

4.1. Hệ thống tiền tệ hậu Bretton Woods

Hoàn cảnh ra đời: Sau khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ, cùng với cú sốc giá dầu do OPEC tạo ra trong giai đoạn 1973 – 1974, từ năm 1973 các nước được tự do chọn hoặc cam kết khả năng chuyển đổi của đồng tiền của họ ở một giá cố định (tỷ giá hối đoái cố định), hay để cho thị trường quyết định (tức là thả nổi). Chế độ tiền tệ Giamaica ra đời trên cơ sở Hiệp định được ký kết giữa các nước thành viên của IMF tại Giamaica năm 1976. Theo đó SDR (Special Drawing Right - Quyền rút vốn đặc biệt) là đơn vị tiền tệ quốc tế, được xác định thông qua rổ tiền tệ. Từ 1970 trở về trước thì 1 SDR bằng với 1 USD.--> TGHĐ thả nổi chính thức được công nhận.
Đặc điểm: 

· Quyền rút vốn đặc biệt SDR ra đời: Lúc đầu rổ tiền tệ bao gồm 16 đồng tiền mạnh nhất nhưng sau đó rổ tiền tệ chỉ gồm 5 đồng tiền mạnh của 5 quốc gia thành viên có thị phần xuất khẩu lớn nhất thế giới đó là 5 đồng tiền: USD, GBP, DEM, JPY và FRF.SDR không chỉ là đồng tiền dự trữ mà còn là loại tiền tệ định giá trong giao dịch quốc tế. Từ khi SDR được coi là một loại tiền tệ, giá trị của nó trở nên ổn định hơn bất kỳ giá trị đồng tiền nào đã tham gia vào SDR. Bản chất SDR làm cho nó trở thành một loại tiền tệ định giá hấp dẫn trong các hợp đồng tài chính và thương mại quốc tế trong môi trường bất ổn định của tỷ giá hối đoái.

· Vàng bị loại hoàn toàn ra khỏi thanh toán quốc tế
· Giá vàng chính thức bị bãi bỏ

· KHông đồng tiền quốc gia nào còn nội dung vang

· Các giao dịch với vàng trong khuôn khổ IMF bị cấm

· Dự trữ vàng của IMF bị bán đi một phần

· Hạn mức đóng góp tính bằng vàng (25%) cũng được bãi bỏ và chuyển sang tính bằng ngoại tệ

· Các nước được tự do lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái

· Cho phép tồn tại các khối tiền tệ thu hẹp- sự ra đời của hệ thống tiền tệ châu ÂU (1979)

Những vấn đề đặt ra:

· Hệ thống tiền tệ quốc tế phần lớn do Mỹ và Châu Âu chiếm đa số quyền biểu quyết trong IMF
· Dự trữ toàn cầu quá lớn: năm 1995 là 1,3 nghìn tỷ USD (5% GDP), đến năm 2010 8,4 nghìn tỷ USD (14% GDP)
· Quy mô vốn lớn và sự bất ổn của các đồng vốn (dòng vốn chảy ngược từ các nền kinh tế đang phát triển sang các nền kinh tế phát triển)
· Chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi: tăng tích trữ ngoại tệ, giảm giá đồng nội tệ, vay với lãi suất quá cao trong khi lãi suất cho vay thấp
· Tỷ giá hối đoái dễ biến động
· Sự mất cân đối giữa các quốc gia thâm hụt và thặng dư
·  Tình trạng thiếu vắng cơ chế đảm bảo nguồn cung cho tính thanh khoản toàn cầu trong thời gian khủng hoảng

4.2. Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS)

Hệ thống EMS ra đời ngày 13/3/1979 (còn được biết đến với tên gọi “con rắn tiền tệ”) với những thống nhất:

· Cơ sở hệ thống EMS là hệ thống tỷ giá Châu Âu.

· Cơ chế xác định tỷ giá: thông qua đơn vị tiền tệ quy ước.

· Đơn vị tiền tệ quy ước ECU – European Currency Unit. Ngày 14/3/1979 xác định 1 ECU = 1.35 USD và tỷ trọng này thường sẽ được xác định lại 5 năm 1 lần.

· Hợp tác tiền tệ - European Monetary Cooperation Fund.

· Để khống chế sự vân động hỗn loạn của tỷ giá, EMS sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ (tức là các NHTW sẽ mua hoặc bán tiền tệ khi cần thiết)

· Nhiệm vụ:

· Phục vụ cho việc trang trải nợ của các NHTW trong khuôn khổ EMS.

· Kiểm soát các CSTT của các nước thành viên EEC.
· Mục tiêu:

· Hình thành một “khu vực ổn định ” với đồng tiền riêng để tạo ra một đối trọng dựa trên sự bá quyền của đô la Mỹ.

· Bảo vệ cộng đồng trước sự bành trướng của đô la Mỹ.

· Tiến đến xóa bỏ đô la Mỹ trong các tài khoản Tây Âu.

· Tiền tệ là sự ổn định tỉ giá của các đồng tiền và tăng cường ủng hộ lẫn nhau về tài chính.
4.3. Hệ thống tiền tệ quốc tế từ 1980 – 1999. Liên minh tiền tệ Châu Âu (Eurozone):

4.3.1. Giai đoạn hung mạnh của đồng Đô-la (1980 – 1989)
Trong giai đoạn từ năm 1980 – 1985, Mỹ áp dụng chính sách thắt chặt tiền đồng thời mở rộng tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát, dẫn đến đồng ÚD tăng giá, thâm hụt ngân sách, và thâm hụt cná cân vãng lai. Chính sách kiềm chế lạm phát khiến cho lãi suất ở Mĩ tăng, lãi suất bình quân tăng từ 11,2 % năm 1979 lên 20% năm 1981, lãi suất cơ bản cao hơn đến 21.5 %, lãi suất công trái tăng vọt lên 17,3%, dong vốn đầu tư ồ ạt chạy vào MĨ. Tuy nhiên, việc USD tăng giá tác dộng làm thu hẹp xuất khẩu của Mỹ, cán cân vàng lai của Mĩ ngày càng xấu đi nhanh chóng, đến năm 1985, thâm hụt cán cân vãng lai của mỹ đã chiếm đến 3,5 % GDP. Những mối quan tâm ngày càng tăng về kinh tế mĩ và sự kiện lên giá của USD  đã trở thành một lý do căn bản để đi đến hiệp đinh Plaza (Plaza accord).

4.3.2. Giai đoạn 1990 – 1999
Năm 1988, chủ tịch Uỷ Ban Châu Âu Jacques Delors đã lập ban soạn thảo Báo cáo Delors, lên kế hoạch ba bước tiến tới thành lập Liên minh kinh tế và tiền tệ Châu Âu. Đó là:

Bước đầu tiên, bắt đầu từ 1.7.1990 cho phép chuyển vốn tự do hoá giữa các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), thực hiện tự do hóa lưu thông và thanh toán để tạo sự nhất trí lớn trong chính sách kinh tế. Lúc này các nước bắt đầu chú trọng vào tiến trình hội nhập kinh tế, bước đầu áp dụng các chương trình hội nhập nhiều năm với những mục tiêu cụ thể cho các biến số về lạm phát và ngân sách. Các chương trình này chịu sự đánh giá của Hội đồng các Bộ trưởng kinh tế và Tài Chính (ECOFIN) có mục tiêu là nhằm đảm bảo duy trì lạm phát thấp, tài chính nhà nước vững mạnh và ổn định tỷ giá hối đoái giữa các nước thành viên – theo đúng yêu cầu của Hiệp ước Masstricht (ký ngày 7/12/1991), làm chuẩn bị cho việc phát hành đồng tiền chung của cộng đồng.

Bước thứ hai, từ 1.1.1994, khi Viện tiền tệ Châu Âu (EMI), tiền thân của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hình thành và tình trạng ngân sách quốc gia các nước thành viên EU được xem xét.

Tháng 12/1995, Hội đồng Châu Âu nhất trí tên của đơn vị tiền tệ chung của liên minh là EURO.

Ngày 13.12.1996 các Bộ trưởng Bộ tài chính của EU đi đến thoả thuận về Hiệp ước Ổn  định và Tăng trưởng nhằm tạo riềng mối kỷ luật về ngân sách các nước thành viên và qua đó bảo đảm giá trị của tiền tệ chung. Cùng thời gian này, thiết kế về mệnh giá của đồng EURO cũng đã được thông qua.

Ngày 2/5/1998, Hội đồng họp với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, bỏ phiếu quyết định việc thành viên nào sáp dụng đồng EURO bắt đầu từ giai đoạn 3. Tỷ giá chuyển đổi song phương giữa các đồng tiền của các quốc gia thành viên được ấn định căn cứ vào cơ chế tỷ giá của Hệ thống tiền tệ Châu Âu (Europian Moneytary System – EMS). Đồng thời Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Giám đốc điều hành của ngân hàng trung ương Châu Âu (Europian Central Bank – ECB) được chỉ định.

Tháng 6/1998, ECB được thành lập. ECB cùng các ngân hàng trung ương quốc gia hình thành nên Hệ thống ngân hàng trung ương Châu Âu (ESCB). EMI đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và chuẩn bị ngừng hoạt động.

Bước thứ ba, xác định 11 quốc gia thành viên ban đầu của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Châu Âu (Eurozone) theo các tiêu chuẩn hội tụ đươc quy định trước và ngày 1.1.1999, Liên minh tiền tệ Châu Âu bắt đầu đi vào hoạt động cùng với việc thực hiện một chính sách tiền tệ thống nhất trong toàn khu vực.

· Từ năm 1999 – 2002: Giai đoạn quá độ. EURO trở thành đồng tiên chung theo đúng nghĩa và tỷ lệ hối đoái giữa đồng Euro và các đơn vị tiền tệ quốc gia được xác định không thể thay đổi. Các đồng tiền của quốc gia ban đầu sẽ lưu hành song song với EURO.

· Đồng EURO sẽ thay thế đồng ECU với tỷ lệ 1:1

· Một cơ chế tỷ giá mới, gọi là cơ chế tỷ giá 2 – ERM 2 gắn đồng tiền của các nước chưa đủ điều kiện gia nhập với đồng EURO cũng sẽ đi vào hoạt động nhằm thúc đẩy sự hội nhập của các nước chưa đủ điều kiện với các điều kiện kinh tế vĩ mô của khu vực đồng Euro, đồng thời giúp đảm bảo sự ổn định của tỷ giá trong liên minh châu Âu nói chung.

· Vào 1/1/2002, tiền giấy và tiền xu Euro chính thức đưa vào lưu thông. Tiền giấy và tiền xu nội tệ bắt đầu rút khỏi lưu thông.

· 28/1/2002, Hà Lan là nước đầu tiên hoàn thành việc thay thế toàn bộ đồng tiền quốc gia cũ bằng đồng tiền chung. Ailen và Pháp cũng kết thúc giai đoạn tồn tại song song của 2 đồng tiền vào 9/2 và 17/2. Với 9 nước còn lại, thời kỳ này đồng loạt chính thức kết thúc vào ngày 28/2.

Tóm lại, tuy đã trải qua nhiều hệ thống tiền tệ quốc tế nhưngvẫn chưa có hệ thống nào là hoàn chỉnh. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà người dân mất niềm tin vào tiền giấy thì vai trò của vàng như công cụ lưu trữ giá trị và là tài sản tài chính quan trọng đang được đánh giá cao. Những lời kêu gọi đưa vàng trở lại nắm vai trò trong hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày một tăng. Bên cạnh đó, sự chuyển mình của Trung Quốc đã làm cho đồng Nhân dân tệ có một vị thế mới trong tài chính quốc tế bên cạnh USD, Euro, Yên Nhật và Bảng Anh. Thế giới có khả năng sẽ ra đời một hệ thống tiền tệ mới dựa trên chế độ bản vị vàng có sự điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Câu 3: Vai trò của vàng qua các hệ thống tiền tệ quốc tế

1. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất ( 1867-1914)- Chế độ bản vị vàng
· Dưới chế độ bản vị vàng, NHTW luôn phải duy trì một lượng vàng dự trữ trong mối quan hệ trực tiếp với số tiền phát hành. Tiền do NHTW phát hành được “đảm bảo bằng vàng 100%” và tiền được chuyển đổi tự do không hạn chế ra vàng. Kết quả là, khả năng thay đổi cung ứng tiền chính là sự thay đổi lượng tiền có sẵn trong tay những người cư trú. Chúng ta có thể nhận ra rằng, vai trò của NHTW trong chế độ bản vị vàng là mua vàng từ người cư trú và thông qua đó phát hành tiền ra lưu thông. Như vậy, vô hình chung chế độ bản vị vàng đã hạn chế sự năng động của NHTW trong việc điều tiết lượng tiền lưu thông.
· Vàng có thể được xuất khẩu hay nhập khẩu không hạn chế, được tự do mua bán trên thị trường thế giới. Do vàng được chu chuyển tự do giữa các quốc gia, cho nên tỷ giá trao đổi thực tế trên thị trường tự do không biến đổi đáng kể so với bản vị vàng, bởi lẽ tất cả đều được quy ra vàng.
· Vàng có vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn này.
2. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ hai (1922-1939) - Chế độ Giơ-nê
·  Các đồng tiền quốc gia không được trực tiếp đối ra vàng mà phải đổi từ đồng tiền quốc gia sang ngoại tệ vàng, sau đó mới được đổi từ ngoại tệ vàng sang vàng.

· Áp dụng chế độ bản vị vàng mới mang lại những lợi ích nhất định cho các nước như Anh làm chính phủ Anh lạm dụng quyền phát hành Bảng Anh khiến đồng Bảng Anh liên tục bị khủng hoảng và mất uy tín. Những nỗ lực nhằm quay trở lại với thời bản vị vàng sau Thế chiến I đã không được quản lý đúng cách với việc tái áp dụng tỷ lệ trao đổi như thời trước chiến tranh ở một số nước mặc cho có sự xuất hiện của lạm phát, tỷ lệ trao đổi thấp hơn ở những nước khác và sự kìm hãm những cơ chế điều chỉnh cần thiết 

( Theo các nhà nghiên cứu thì đây là bước lùi của hệ thống tiền tệ TBCN: sự liên kết giữa vàng và tiền giấy đã trở nên lỏng lẻo, trong chế độ bản vị vàng gián tiếp người ta thấy sự xuất hiện của hiện tượng lạm phát.

3. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ ba (1945-1971) - Hệ thống Bretton Woods
· Việc cố định tỷ giá đôla với vàng đã tạo lòng tin cho cả thế giới vì Mỹ vào thời điểm đó chiếm 70% dự trữ vàng của thế giới. Chính phủ Mỹ cam kết đổi đôla ra vàng không hạn chế. Một cách gián tiếp, các quốc gia có thể hoàn toàn tin tưởng khi neo giá đồng tiền nước mình với đồng đôla
· Muốn duy trì tỷ giá hối đoái cố định, các quốc gia phải có một lượng dự trữ quốc tế đủ lớn bằng vàng và ngoại tệ. Các quốc gia đóng góp vào IMF theo tỷ lện ¼ là tài sản dự trữ (chủ yểu là vàng), ¾ bằng đồng tiền quốc gia
· Vàng chỉ còn đóng vai trò vật ngang giá trị và để dự trữ.
4. Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ tư (1971-nay) -  Hệ thống Giamaica
· Vàng bị loại hoàn toàn ra khỏi thanh toán quốc tế

· Giá vàng chính thức bị bãi bỏ

· KHông đồng tiền quốc gia nào còn nội dung vang

· Các giao dịch với vàng trong khuôn khổ IMF bị cấm

· Dự trữ vàng của IMF bị bán đi một phần

· Hạn mức đóng góp tính bằng vàng (25%) cũng được bãi bỏ và chuyển sang tính bằng ngoại tệ

· Vàng không còn đóng vai trò là phương tiện thanh toán quốc tế như các thời kỳ trước nữa. Tuy nhiên, hiện nay, trước tình trạng kinh tế toàn cầu suy thoái, diễn biến của cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu ngày càng phức tạp, khi mà người dân mất niềm tin vào tiền giấy do sự giảm giá nhanh chóng của các đồng ngoại tệ mạnh như USD, EUR…thì vai trò của vàng như công cụ lưu trữ giá trị và là tài sản tài chính quan trọng đang được đánh giá cao. Những lời kêu gọi đưa vàng trở lại nắm vai trò trong hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày một tăng. Bên cạnh đó, sự chuyển mình của Trung Quốc đã làm cho đồng Nhân dân tệ có một vị thế mới trong tài chính quốc tế bên cạnh USD, Euro, Yên Nhật và Bảng Anh. Thế giới có khả năng sẽ ra đời một hệ thống tiền tệ mới dựa trên chế độ bản vị vàng có sự điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Câu 4: Vai trò của IMF đối với các nước đang phát triển và liên hệ thực tiễn Việt Nam.

4.1 Tổng quan về quĩ tiền tệ quốc tế IMF  

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là một tổ chức quốc tế về tài chính và tiền tệ mà thành viên là chính phủ các nước. Buổi đầu thành lập, IMF chỉ là một tổ chức hợp tác để giám sát hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế, tuy nhiên nó cũng đồng thời hỗ trợ hệ thống này bằng những khoản tiền đôi khi với số lượng lớn dưới hình thức cho các nước thành viên vay.

Các mục tiêu của IMF: 

-Thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua một thiết chế thường trực có trách nhiệm cung cấp một bộ máy tư vấn và cộng tác nhằm giải quyết các vấn đề tiền tệ quốc tế.

-Tạo điều kiện mở rộng và tăng trưởng cân đối hoạt động mậu dịch quốc tế và nhờ đó góp phần vào việc tăng cường và duy trì ở mức cao việc làm, thu nhập thực tế và việc phát triển nguồn lực sản xuất của tất cả các thành viên, coi đó là mục tiêu quan trọng nhất của chính sách kinh tế.

-Tăng cường ổn định ngoại hối nhằm duy trì một cách có trật tự hoạt động giao dịch ngoại hối giữa các thành viên và tránh việc phá giá tiền tệ để cạnh tranh. 

-Hỗ trợ việc thành lập một hệ thống thanh toán đa phương giữa các nước thành viên và xoá bỏ các hạn chế về ngoại hối gây phương hại tới sự tăng trưởng của mậu dịch quốc tế.

-Tạo niềm tin cho các nước thành viên bằng cách cung cấp cho họ nguồn lực dự trữ của quỹ được đảm bảo an toàn và tạo cơ hội cho họ sửa chữa mất cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế.

-Rút ngắn thời gian và giảm bớt mức độ cân bằng trong cán cân thanh toán của các nước thành viên.

Trong hơn 50 năm qua IF đã khẳng định được vai trò cũng như thực hiện mục tiêu của mình trong việc duy trì sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra trên quy mô ngày càng rộng với tốc độ ngày càng nhanh. 

4.2 Vai trò của IMF đối với các nước đang phát triển:

· kêu gọi và triển khai gói kích thích kinh tế tương đương 2% GDP toàn cầu, điều phối các chính sách vĩ mô trên bình diện toàn cầu, khắc phục những yếu kém của hệ thống tài chính quốc tế trong thời gian vừa qua. 
· phối hợp và hỗ trợ các quốc gia thành viên thiết kế các biện pháp chính sách hậu khủng hoảng. 
· Đặc biệt, đẩy mạnh cho vay phòng ngừa, trong đó tập trung tăng cho vay ưu đãi những nước nghèo, thu nhập thấp; cải cách khuôn khổ cho vay để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới theo hướng nâng hạn mức vay, đổi mới thể thức cho vay phù hợp với nhu cầu đa dạng của nước hội viên, áp dụng điều kiện vay đơn giản hóa và có trọng tâm, HoHHo mềm dẻo hơn, cho phép các mức chi tiêu cao hơn vì người nghèo; tăng cường giám sát, phân tích, dự báo và tư vấn chính sách toàn cầu; khởi xướng việc đổi mới cấu trúc tài chính quốc tế để ngăn ngừa khủng hoảng tương lai; và đẩy mạnh cải cách về quản trị IMF, trong đó trọng tâm là cải cách cổ phần và tiếng nói, tăng cường vai trò của các quốc gia đang phát triển.
4.3 Liên hệ Việt Nam: 

Trong giai đoạn 1976-1981, IMF đã cho Việt nam vay khoảng 200 triệu USD nhằm giải quyết những khó khăn trong cán cân thanh toán. Trong suốt thời gian từ 1985 đến tháng 10/1993, quan hệ giữa VN - IMF được duy trì thông qua đối thoại chính sách chủ yếu dưới hình thức tham khảo thường niên về kinh tế vĩ mô.

         
Tháng 10/1993, Việt nam đã nối lại quan hệ tài chính với IMF. Trong giai đoạn 1993-2004, IMF đã cung cấp cho Việt nam 4 khoản vay với tổng vốn cam kết 1.094 triệu USD, trong đó, chương trình vay cuối cùng là Tăng trưởng và Giảm nghèo PRGF kết thúc vào tháng 4/2004. 
         
Từ tháng 4/2004 đến nay, quan hệ Việt nam - IMF tiếp tục được duy trì tốt đẹp mặc dù giữa hai bên không còn chương trình vay vốn. Hai bên vẫn thường xuyên tiến hành trao đổi các đoàn cấp cao. Bên cạnh đó, IMF vẫn rất tích cực tiến hành các hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt nam. Hàng năm, IMF cử các đoàn công tác định kỳ vào Việt nam để cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và đưa ra các tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, cải cách DNNN v.v IMF cũng cung cấp nhiều hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực tiền tệ, ngoại hối, thị trường mở, thanh tra ngân hàng, cải cách thuế, xác định mục tiêu lạm phát, tính toán lạm phát cơ bản, v.v. Ngoài ra, các cán bộ NHNN và các bộ ngành liên quan được tạo điều kiện tham dự các khóa đào tạo, hội thảo ngắn hạn và xuất học bổng dài hạn theo chương trình do IMF tài trợ.

         
Năm 2009, IMF đã tiến hành hai đợt phân bổ SDR tổng thể và đặc biệt vào các tháng 8 và 9 nhằm giúp các nước hội viên tăng dự trữ ngoại hối, chống đỡ trước tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Qua hai đợt phân bổ này, Việt Nam được phân bổ tổng cộng hơn 267 triệu SDR, trong đó, phân bổ thông thường gần 244 triệu SDR và phân bổ đặc biệt hơn 23 triệu SDR.

- IMF góp phần tạo nên những thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, đặc biệt là các chương trình xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong vòng 15 năm đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 14,7% năm 2007. 

          - Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển đối với các tổ chức trên thế giới như WB, IMF, WTO…
Câu 5: Nợ nước ngoài: khái niệm, phân loại, vai trò và phương pháp xác định nợ nước ngoài. Liên hệ thực tiễn vấn đề nợ và quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam.

5.1  Khái niệm: 

     - Theo khái niệm thông thường: nợ nước ngoài là tổng số tiền mà 1 quốc gia có trách nhiệm và bị ràng buộc phải thanh toán cho các chủ thể có quyền sở hữu chính thức đối với khoản tiền đó.

Các chủ thể trong quan hệ nợ là chủ nợ và con nợ:

       Chủ nợ là người cho vay có trách nhiệm cung cấp các khoản tiền cho người đi vay. Có thể là 1 quốc gia, 1 tổ chức quốc tế, 1 DN hoặc một cá nhân nước ngoài. Nếu chủ nợ là một QG thì khi vay nợ phải thông qua hiệp định vay nợ. Tổ chức quốc tế, DN hay cá nhân khi vay nợ phải thông qua hợp đồng vay nợ.

      Các quốc gia sử dụng sô tiền vay nợ gọi là con nợ: là người đi vay có trách nhiệm trả cả gốc lẫn lãi cho chủ nợ.

      Khoản tiền vay chủ yếu bằng các ngoại tệ mạnh: USD, EURO, JPY…

    - Nếu nhìn từ góc độ của người cho vay, nợ nước ngoài là các khoản tiền mà các các chủ nợ cho các con nợ vay trong một khoảng thời gian nhất định với những cam kết và ràng buộc rõ ràng.

- Đối với Việt Nam, Nợ nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn, trung han hoặc dài hạn (có hoặc ko phải trả lãi) do Nhà nước VN, Chính phủ VN, hoặc DN là pháp nhân VN, kể cả DN có vốn ĐTNN vay của tổ chức quốc tế, của CP, của ngân hàng nước ngoài hoặc của tổ chức và cá nhân nước ngoài khác (bên cho vay nước ngoài).

Theo khoản 8 điều 2 quy chế vay và trả nợ nước ngoài (Ban hành kèm theo Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ) thì: “Nợ nước ngoài của quốc gia là số dư của mọi nghĩa vụ hiện hành (không bao gồm nghĩa vụ nợ dự phòng) về trả nợ gốc và lãi tại một thời điểm của các khoản vay nước ngoài tại Việt Nam. Nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm nợ nước ngoài của khu vực công và nợ nước ngoài của khu vực tư nhân”.

5.2 Phân loại: 

Việc phân loại nợ nước ngoài có một vai trò quan trọng trong việc công tác theo dõi, đánh giá và quản lý nợ có hiệu quả. Tùy theo góc độ quản lý của các QG khác nhau mà có thể phân loại nợ theo các tiêu chí sau:

   + Căn cứ vào chủ thể đứng ra vay nợ, được chia thành:

· Nợ nhà nước (nợ chính phủ), là nợ do nhà nước và các tổ chức nhà nước đứng ra vay hoặc bảo lãnh.

· Nợ tư nhân là các khoản nợ do các DN tư nhân đứng ra vay ko cần có sự bảo lãnh của CP. Các DN này thường là các ngân hàng, các DN công thương có nhiều hoạt động trong quan hệ kinh tế.

       + Căn cứ vào thời gian vay nợ: 

· Vay ngắn hạn: là các khoản vay từ 1 đến 3 năm, thường ko chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vay nợ.

· Vay dài hạn: vay từ 3 năm trở lên, chiếm tỷ trọng lớn, khoảng trên dưới 80% khoản nợ của con nợ.

       + Căn cứ theo lãi suất vay: 

· Lãi suất cố định: hàng năm, bên vay phải trả một số lãi bằng số dư nợ nhân với lãi suất cố định được quy định một lần ngay từ khi ký hợp đồng vay.

· Lãi suất thả nổi: người vay phải trả lãi suất của các khoản vay theo lãi suất thị trường tự do.

+Theo loại hình vay: vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay thương mại

- Vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Theo định nghĩa của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), hỗ trợ phát triển chính thức bao gồm các chuyển khoản song phương (giữa các Chínhphủ) hoặc đa phương (từ các tổ chức quốc tế cho Chính phủ), trong đó ít nhất 25% tổng giá trị chuyển khoản là cho không phát triển chính thức đôi khi kèm theo những điều kiện ràng buộc khiến cái giá phải trả tăng lên đáng kể.
-Vay thương mại: Khác với vay hỗ trợ phát triển chính thức, vay thương mại không có ưu đãi cả về lãi suất và thời gian ân hạn, lãi suất vay thương mại là lãi suất thị trường tài chính quốc tế và thường thay đổi theo lãi suất thị trường. Chính vì vậy, vay thương mại thường có giá khá cao và chứa đựng nhiều rủi ro. Việc vay thương mại của Chính phủ phải được cân nhắc hết sức thận trọng và chi quyết định vay khi không còn cách nào khác. 
+ Theo chủ thể cho vay: 


Nợ đa phương và nợ song phương.  Nợ đa phương đến chủ yếu từ các cơ quan của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB),Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các ngân hàng phát triển trong khu vực, các cơ quan đa phương như OPEC và liên chính phủ. Trong khi đó, nợ song phương đến từ Chính phủ một nước như các nước thuộc tổ chức OECD và các nước khác hoặc đến từ một tổ chức quốc tế nhân danh một Chính phủ duy nhất dưới dạng hỗ trợ tài chính, viện trợ nhân đạo bằng hiện vật.
5.3 Vai trò: 

     + nợ nước ngoài tạo nguồn vốn bổ sung cho quá trình hát triển và tăng trưởng phát triển kinh tế, điều chỉnh cán cân thanh toán quốc gia. Theo đánh giá của ADB, tăng trưởng kinh tế của Myanmar có thể đạt 6% trong năm nay và 6,3% trong năm 2013 nhờ tăng xuất khẩu hàng hóa và vốn đầu tư nước ngoài chảy ào ạt vào nước này, bắt kịp nhịp độ phát triển của các nền kinh tế trong khu vực.

     + Góp phần hỗ trợ cho các nước vay nợ tiếp thu được công nghệ tiên tiến, học hỏi được kinh nghiệm quản lý của các nhà tài trợ nước ngoài. Do trình độ phát triển kinh tế- xã hội và gióa dục khoa học ở các nước đang phát triển rất thấp cho nên các nước này ít có khả năng phát triển công nghệ mới. Trong điều kiện đó, các nguồn công nghệ hiện đại được đưa vào thông qua nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đóng vai trò quan trọng.

    + Tăng thêm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước, góp phần thu hút , mở rộng các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế đất nước. Phần lớn các nguồn vốn vay nợ nước ngoài được đầu tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống luật pháp và các chính sách kinh tế của các nước đi vay, tăng cường năng lực quản lý, do đó góp phần làm tăng mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư của các nước con nợ.

   + Góp phần chuyển đổi, hoàn thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa, đưa nền kinh tế tham gia tích cực vào quá trình phân công lao động quốc tế và góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

+ Giúp thu hút lao động, tạo việc làm, giải quyết một phần nạn thất nghiệp 

Tuy nhiên có thể gây ra hạn chế nếu như ta ko quản lý tốt: có thể gây tình trạng nợ lớn, khó trả, dễ dẫn đến khủng hoảng nợ; dẫn đến sự phụ thuộc vào các chủ nợ vì các khoản nợ thường gắn với các điều kiện (ODA); Nguồn vốn đi vay nếu được sử dụng không có hiệu quả có thể dẫn đến tình trạng sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, có thể trở thành bãi rác công nghệ của TG; Gây ra sự phân hóa, tăng khoảng cách phát triển giữa các vùng và giữa các tầng lớp dân cư với nhau, bất ổn xã hội càng lớn , dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, hối lộ…

5.4 Phương pháp xác định: 
Các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá mức nợ nước ngoài là:
  + Tổng số nợ: tính theo giá trị tuyệt đối của một đồng tiền chuyển đổi tự do nào đó, thường là USD.

  + Số nợ đã trả: tính theo giá trị tuyệt đối của một đồng tiền chuyển đổi tự do.

  + Tỷ lệ nợ/xuất khẩu (%): nếu < 160% thì mức nợ chưa đáng lo ngại.

  + Tỷ lẹ nợ/GDP(%): nếu tỉ lệ này từ 50% trở lên là mắc nợ nhiều.

  + Tỷ lệ trả nợ (%): là tỷ số giũa chi phí trả nợ gốc và ãi chia cho giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong năm nhân với 100.

  + tỷ lệ trả lãi so với thu nhập xuất khẩu hàng hóa dịch vụ (%) : có nghĩa là khi một số lớn nợ ko trả nợ gốc nữa mà chỉ trả nợ một phần.

Căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá mức độ nợ nần và khả năng trả nợ nước ngoài trên đây mà ta đánh giá mức độ nợ của một quốc gia con nợ.

5.5 Liên hệ Thực trạng nợ nước ngoài của Việt Nam
5.5.1. Các chỉ tiêu giám sát về nợ nước ngoài

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tổng số dư nợ nước ngoài so với GDP (%)
	31,4
	32,5
	29,8
	39,0
	42,2
	41,5

	Nợ nước ngoài khu vực công so với GDP (%)
	26,7
	28,2
	25,1
	29,3
	31,1
	

	Nghĩa vụ trả nợ trung &dài hạn so với xuất khẩu hàng hóa & dịch vụ (%)
	4,0
	3,8
	3,3
	4,2
	3,4
	

	Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ so với thu NSNN (%)
	3,7
	3,6
	3,5
	5,1
	3,7
	

	Dự trữ ngoại hối so với tổng dư nợ ngắn hạn (%)
	6.380,0
	10.177,0
	2.808,0
	290,0
	187,0
	

	Nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ so với thu NSNN (%)
	4,5
	4,6
	4,7
	4,3
	5,8
	


Nợ nước ngoài của Việt Nam chủ yếu là nợ của Chính phủ nên mang tính an toàn cao, ít rủi ro, nhiều ưu đãi, lãi suất thấp.

5.5.2. Cơ cấu dư nợ nước ngoài của Chính phủ theo chủ nợ cho vay
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Chủ nợ của Việt Nam rất đa dạng, số chủ nợ song phương tăng lên gần 40 so với chỉ một vài quốc gia chủ nợ truyền thống như trước kia. Chủ nợ đa phương bao gồm WB, IMF, ADB…

5.5.3. Cơ cấu dư nợ của chính phủ phân theo loại tiền. [image: image2.png]CO CAU DU’ NQ’ NUO'C NGOAI CUA CHINH PHU PHAN THEO LOAI TIEN
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Các chủ nợ lớn của Việt Nam: Nhật Bản, WB, ADB, các nước EU…

5.5.4.  Cơ cấu dư nợ nước ngoài của chính phủ phân theo lãi suất vay[image: image3.png]CO CAU DU NQ NUOC NGOAI CUA CHINH PHU
PHAN THEO LAI SUAT VAY

2006 - 2010
(zriu vsD, Ap dung ty gia quy dbi tai thoi didm cubt ky)
2006 2007 2008 2008 2010

TONG CONG 1461015 | 17,270.60 | 18,916.05 | 2394251 27,857.76
LAT SUAT €6 DINH 1436251 | 16,839.67 | 18,204.36 | 22,029.11 | 25,895.93

0% - 0.99% 239.46 288,07 257.82 28173 s63.17

1% - 2.99% 11,4038 | 1391754 1555356 1932539 | 2128985

3% - 5.99% 152178 | 1es288 | 155708 150296 | 215222

6% - 10% 115742 113007 s25.49 s10.04| 180068
LAT SUAT THA NGT 247.64 430.93 621.68 191339 |  1,961.83

LIBOR 6 THANG. 192.12 368.91 s08.26 172866 | 179886
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Lãi suất đi vay của Việt Nam chủ yêu trong khoảng từ 1-2,99%( chiếm trên 60%). Các khaorn vay có lãi suất cao đang có xu hướng tăng lên.
5.5.5. Nợ nước ngoài của Việt Nam trong dữ liệu quốc tế

	Country
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Vietnam
	7.3
	13.2
	13.2
	14.1
	14.69
	16.55
	20.16
	21.86
	21.83
	23.09
	27.84
	33.45


Nguồn: CIA World Factbook

5.5.6. Đánh giá về tình trạng nợ nước ngoài của Việt Nam

Thứ nhất, quy mô nợ nước ngoài ngày càng lớn: trong những năm gần đây nợ nước ngoài so với GDP của Việt Nam tăng nhanh, từ 31,4% năm 2006 lên 41,5% năm 2011. . So với một số nước trong khu vực, mức nợ công của Việt Nam hiện đang ở mức quá cao: Thái Lan là 44% GDP, Indonesia là 39,7% GDP và Philippines là 47,3% GDP.

Thứ hai, tỷ lệ giải ngân còn thấp: Tính đến cuối năm 2011, mức giải ngân chỉ chiếm khoảng 47% tổng số vốn cam kết, thấp hơn mức giải ngân ODA bình quân của các nước trong khu vực. Đồng thời, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 72% so với tổng vốn ký kết.

Thứ ba, dự trữ ngoại hối quốc gia giảm mạnh.

Thứ tư, điều kiện cho vay nợ của các đối tác ngày càng ngặt nghèo hơn: Nhiều đối tác đã chuyển từ quan hệ cho Việt Nam vay ODA sang hình thức ít ưu đãi hơn, kể từ sau khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Lãi suất trung bình nợ nước ngoài của Chính phủ đã tăng từ 1,54% năm 2006 lên 1,9% năm 2009 và tăng tới 2,1% năm 2010.

Thứ năm, tâm lý lo ngại do việc sử dụng dàn trải, kém hiệu quả nợ nước ngoài: Trong số 302 dự án ở nhóm A được kiểm tra (nhóm dùng vốn ngân sách Nhà nước) thì phát hiện 93 dự án chậm tiến độ (chiếm 28,1%), cao hơn so với kỳ báo cáo năm 2010 là 19,35%, năm 2009 là 11,55% và năm 2008 là 16,73%.

5.6 Liên hệ việc quản lý nợ nước ngoài của VN
Nội dung quản lí nợ nước ngoài. 

Một là, xây dựng chiến lược và kế hoạch vay trả nợ nước ngoài

Hai là, ban hành khung thể chế, xây dựng cơ chế, tổ chức bộ máy quản lý nợ nước ngoài

Ba là, đánh giá tính bền vững của nợ nước ngoài

Ở VN hiện nay có 3 cơ quan tham gia quản  lý nợ nước ngoài là bộ tài chính, bộ kế hoạch và đầu tư, ngân hàng nhà nước:
Bộ Tài chính mà cụ thể là Vụ Tài chính đối ngoại và Quỹ Hỗ trợ phát triển. Cơ cấu thể chế quản lý nợ nước ngoài hiện nay nằm trong Vụ Tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính, bao gồm có 3 phòng: Phòng quản lý vay nợ song phương, phòng vay nợ đa phương; phòng về các vấn đề tổng họp. Thực hiện các chức năng như đàm phán các hiệp định vay nợ, ký kết hiệp định, theo dõi giải ngân và chuyển các đề nghị thanh toán chi trả nợ cho Kho bạc nhà nước thông qua phòng tổng hợp... Phòng tổng hợp chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo nợ trên cơ sở các thông tin được đăng ký ở các phòng khác. Các báo cáo này về các khoản vay nợ trực tiếp, được bảo lãnh và cho vay lại... Cho vay lại cũng được quản lý bởi phòng song phương và đa phương thông qua việc ghi chép số giải ngân các khoản vay gốc trong danh mục họ phụ trách. Việc chi trả các khoản cho vay lại là trách nhiệm của Quỹ Hỗ trợ phát triển hoặc các ngân hàng thương mại. Các phòng song phương và đa phương có nhiệm vụ theo dõi việc hoàn trả các khoản cho vay lại và tiền lãi của chúng để đảm bảo sẽ có đủ tiền để chi trả các khoản vay gốc.

- Ngân hàng nhà nước: thay mặt Chính phủ, đàm phán các khoản nợ đa phương với 3 tổ chức tài chính quốc tế (IFI) là ADB, IMF, WB và chuyển các hiệp định chính thức đã ký sang Bộ Tài chính; quản lý vay, trả nợ của các doanh nghiệp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: dự thảo nhu cầu hàng năm về vay ODA, xây dựng danh mục các dự án chương trình được phê duyệt, đàm phán và ký kết các hiệp định khung về ODA và chuyển cho Bộ Tài chính để dàn xếp các hiệp định vay nợ cụ thể. Theo dõi đánh giá việc sử dụng ODA và tiến hành báo cáo về ODA.

Hiện tại nợ nước ngoài của Việt Nam chủ yếu vẫn là vay ODA và vay từ Hội phát triển quốc tế (IDA) theo điều kiện ưu đãi. Tới đây, Việt Nam vẫn có thể còn được tiếp tục vay ưu đãi thêm một số năm nữa. Do vậy, trong thời gian tình hình vay, trả nợ của Việt Nam còn chưa thực sự diễn ra phức tạp, nhưng không có nghĩa là Việt Nam không cần có các hệ thống quản lý nợ hữu hiệu. Bởi các khoản dự nợ song phương hiện hành có thể không hẳn đã là ưu đãi vì lãi suất trên thế giới cũng đã giảm nhiều. Ngay bây giờ, cần phải đánh giá các rủi ro về đồng tiền vay và lãi suất của các khoản vay hiện tại và các khoản vay mới trong tương lai từ nguồn ODA. Việc tìm ra các phương pháp mới về tài trợ thâm hụt là một nhu cầu cấp bách. Hiện tại cần xây dựng hệ thống quản lý nợ để có thể đáp ứng được các thách thức trong tương lai gần.

5.7 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ NỢ NƯỚC NGOÀI

5.7.1. Các giải pháp đảm bảo khả năng tiếp nhận nợ vay nước ngoài

Một là, đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững.

Hai là, lựa chọn danh mục vay nợ hợp lý.

Ba là, gia tăng dự trữ ngoại hối thông qua cải thiện cán cân tài khoản vãng lai, gia tăng cán cân tài khoản vốn, khuyến khích kiều hối chảy về nước.

5.7.2. Các giải pháp làm giảm chi phí vay nợ

Về chính sách tỷ giá hối đoái: Đưa VND về đúng giá trị của nó; thúc đẩy phát triển thị trường mở; thúc đẩy hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu; xây dựng tỷ giá hối đoái dựa trên rổ tiền tệ hợp lý.

Ổn  định lạm phát.

Thay đổi hình ảnh Việt Nam trên thị trường thế giới: nâng cao tinh thần chống tham nhũng; gia tăng hệ số tín nhiệm quốc gia.

5.7.3. Các giải pháp sử dụng vốn vay hiệu quả

Kiểm soát nợ nước ngoài.

Đa dạng hoá và khai thác triệt  để các nguồn vốn vay nước ngoài. Coi trọng vốn vay dài hạn dưới hình thức ưu đãi của các tổ chức tài chính - tiền tệ, đặc biệtlà nguồn vốn ODA. Hạn chế vay thương mại với lãi suất cao, thời gian ngắn, cần cânnhắc vay nợ như thế nào cho lợi nhất.

5.7.4. Các biện pháp quản lý nợ vay nước ngoài

Một là, Chính phủ cần xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý nợ nước ngoài của quốc gia, gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Trong chiến lược quản lý nợ nước ngoài, cần xác định rõ mục đích vay, những kết quả mong đợi, nhu cầu và khả năng huy động vốn vay, đối tượng sử dụng các khoản vay, các hình thức huy động vố, mức lãi suất và các phương án sử dụng vốn vay hiệu quả.

Hai là, cần làm tốt công tác hướng dẫn cùng với việc kiểm soát chặt chẽ và quản lý rủi ro để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, đặc biệt đối với các khoản vay về cho vay lại và các khoản vay được chính phủ bảo lãnh.

Ba là, các cơ quan quản lý Nhà nước cần thực hiện tốt công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình thông tin về nợ công nói chung, nợ nước ngoài nói riêng. Để thực hiện tốt nguyên tắc quan trọng này, cần phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và quá trình quản lý vốn vay, hiệu quả sử dụng vốn vay và tiến độ trả nợ nước ngoài của quốc gia tới mọi tầng lớn nhân dân.

Bốn là, tổ chức thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, mất kiểm soát. Muốn vậy, cần phải kiểm soát thường xuyên và nghiêm ngặt luồng vốn vào nước ta, nhất là các khoản vay thương mại. Xử lí dứt điểm nguồn vốn vay bị chi tiêu lãng phí, thất thoát, sử dụng sai mục đích,…

Năm là, nâng cao năng lực quản lý nợ công thông qua hình thức đào tạo mới và đào tạo lại cán bộ quản lý nợ có đủ đức, đủ tài. Cần tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ làm công tác quản lý nợ nước ngoài một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế.

 Như vậy, qua các phân tích đánh giá ở trên cho thấy, chúng ta cần phải thận trọng tự cảnh báo rằng mức nợ nước ngoài của Việt Nam đã tiếp cận giới hạn chịu đựng của nền kinh tế và so với khả năng trả nợ, và trong giới hạn an toàn còn rất hẹp. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng nợ công châu Âu đang tác động sâu rộng trên toàn cầu, cùng với các vấn đề về kinh tế đang diễn ra trên thế giới, chúng ta sẽ khó trông cậy vào sự cứu trợ từ các chủ nợ hay các tổ chức quốc tế. Vì vậy, vấn đề tăng cường công tác quản lí nợ nước ngoài là một trong những vấn đề cấp bách, cần được quan tâm và có những chiến lược hiệu quả khi đưa ra các chính sách của quốc gia.

Câu 6: Khủng khoảng nợ công châu Âu và ảnh hưởng của nó đến quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. 

1. Khủng hoảng nợ công châu Âu

Thực trạng: Khủng hoảng nợ công châu Âu là một cuộc khủng hoảng nợ công với điểm bùng nổ đầu tiên là Hy Lạp vào đầu năm 2010 khi chi phí cho các khoản nợ Chính phủ liên tục tăng lên; cụ thể là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm của Hy Lạp liên tục tăng cao từ 3,47% vào tháng 01 năm 2010, lên 9,73% thời điểm tháng 07 năm 2010 và nhảy vọt lên 26,65%/năm vào tháng 07 năm 2011. Cuộc khủng hoảng sau đó đã lan sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và tiếp theo là Ý trong khu vực đồng euro. Pháp đang là quốc gia có nhiều nguy cơ tụt hạng tín dụng. Cộng hòa Sip cũng đã bị đẩy tới bờ vực để nhận gói cứu trợ. Từ cuối năm 2009, lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ quốc gia gia tăng giữa các nhà đầu tư liên quan đến một số nước châu Âu, mối lo sợ này tăng lên vào đầu năm 2010. Các quốc gia có đề về nợ công trong khu vực châu Âu bao gồm các thành viên Hy Lạp, Ireland, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và cũng có một số khu vực châu Âu không thuộc Liên minh châu Âu. Iceland, đất nước trải qua cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong năm 2008 khi toàn bộ hệ thống ngân hàng quốc tế của nó sụp đổ, ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ công. Trong Liên minh châu Âu, đặc biệt là ở các nước nơi các khoản nợ công tăng mạnh do kế hoạch giải cứu ngân hàng, khủng hoảng niềm tin dấy lên với việc mở rộng lây lan lãi suất trái phiếu và bảo hiểm rủi ro giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định giữa các nước này và các nước thành viên EU khác, quan trọng nhất là Đức. Ngày 2/5/2010, các nước thành viên khu vực đồng euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã thông qua khoản vay 110 tỷ euro cho Hy Lạp, với điều kiện nước này phải thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt. Ngày 09/05/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính châu Âu đã thông qua gói giải cứu trị giá 750 tỷ euro nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính ở khu vực châu Âu, và lập ra Ủy ban Ổn định Tài chính châu Âu. Tiếp theo đó là gói cứu trợ trị giá 85 tỷ euro cho Ireland vào tháng 11 năm 2010 và 78 tỷ euro cho Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm 2011. Cuộc khủng hoảng nợ công đã đe dọa sự tồn tại của đồng tiền euro, gây ảnh hưởng nền tài chính toàn cầu, khiến cho thủ tướng Hy Lạp và thủ tướng Ý phải từ chức. Ngày 6/2/2012 Chính phủ Romania là chính phủ thứ 6 ở châu Âu sụp đổ do khủng hoảng nợ 

Hiện tại, theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thì tình hình chung trong toàn khối EU còn tiếp tục xấu đi trong năm 2013. Đà tăng trưởng chậm lại và khủng honagr nợ công mà nhiều quốc gian đang phải giải quyết khiến mục tiêu của Châu Âu muốn thu hẹp bội chi ngân sách xuống còn 4,5% GDP vào cuối năm 2012 ngày càng xa vời. Theo đó, OECD đã dự báo tăng trưởng cho khu vực đồng tiều chung Châu ÂU (EUrôzne) đạt mức -0,3% trong năm 2012. Bên cạnh đó, dự trù ngân sách chung không nhiều, chỉ vào khoảng 1% tổng GNI của châu Âu trong giai đoạn 7 năm và thấp hơn nhiều so với ngân sách hàng năm của nhiều nước thành viên. Kể từ năm 2010, đã có rất nhiều cuộc họp thượng đỉnh của EU nhằm tìm ra sự đồng thuận trong việc ngăn chặn sự sụp đổ của Eurozone, nhưng mâu thuẫn về vai trò của ECB giữa các quốc gai thành viên đã không đưa ra được những thỏa thuận tích cực nào. Do kinh tế đang rất khó khăn, lần đầu tiên EU phải thảo luận về việc cắt giảm ngân sách và sự khác biệt trong vấn đề này giữa các thành viên là lý do chủ yếu dẫn đến đổ vỡ của Hội nghị. Dù vậy, tuyên bố chung sau Hội nghị cũng như phát biểu của lãnh đạo EU không tỏ thất vọng, họ cho biết muốn suy nghĩ thấu đáo hơn bởi tính chất quan trọng của MMF trong giai đoạn tới và tin tưởng sẽ giải quyết được vấn đề này tại Brussels vào đầu năm sau. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, buộc các quốc gia EU phải có những biện pháp cấp bách và thực tế để ổn định tình hình. Đặc biệt, Hội nghị Cấp cao EU tại Brussels hôm 22-23/11 đã không đạt nhất trí về dự thảo kế hoạch ngân sách cho giai đoạn 2014-2020 (MMF) trị giá khoảng 917 tỷ euro theo đề xuất của Hội đồng châu Âu

Tác động: 

· Tốc độ phục hồi kinh tế thế giới chậm lại: Ngân hàng Thế giới cảnh báo khủng hoảng tài chính châu Âu đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư quốc tế luôn thận trọng với những rủi ro. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định nhận định thế giới lúc này đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn.  Bất ổn tại khu vực đồng Euro, tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế mới nổi và tình trạng không chắc chắn về thị trường đang lan tràn là những yếu tố gây lo ngại cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay và khoảng 3% vào năm 2013. Trong khi đó, giai đoạn từ năm 2004-2007, trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu hàng năm tăng trưởng 5%. Trong nhiều tháng gần đây các nhà đầu tư đã không còn mạo hiểm với những rủi ro, họ đã rút tiền từ khắp nơi trên thế giới và đầu tư vào các tài sản có tính an toàn cao. Chỉ trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, luồng vốn đổ vào các nước đang phát triển đã giảm tới 44%.

· Tình hình thất nghiệp ở EU kéo dài: Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết, tỷ lệ thất nghiệp chung tại 17 quốc gia sử dụng đồng euro ở mức 11,4% trong mấy tháng đầu năm 2012, cao hơn so với cùng kỳ năm 2011. Đây cũng là mức cao nhất trong dãy số liệu từ năm 1995 và trùng với mức dự báo của 30 nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg News. Nhiều công ty châu Âu phải trì hoãn các quyết định đầu tư để có thể trụ vững qua thời kỳ khó khăn, các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, suy thoái kinh tế trong khu vực và tăng trưởng toàn cầu chậm chạp. Triển vọng kinh tế ảm đạm đã tác động đến các công ty của Pháp và Đức bao gồm Deutsche Bank AG, PSA Peugeot Citroen và Air France - KLM Group cắt giảm hàng ngàn biên chế. Niềm tin vào kinh tế trong khu vực đồng euro bất ngờ giảm mạnh vào cuối năm 2012 khi chính phủ các nước đang tìm cách cắt giảm chi tiêu ngân sách. "Năng lực sản xuất trong khu vực đã giảm 14 tháng liên tiếp, còn GDP của Eurozone bị hạ dự báo tăng trưởng", tờ Markit Economics nhận định.

· Đồng Euro mất giá: Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất từ nhiều thập kỷ nay. Và sự sụt giảm giá trị đồng tiền là một điều đã được dự báo trước do những lo lắng về khả năng tồn tại của đồng euro và tình hình bất ổn kéo dài trên chính trường Hy Lạp, cũng như các tín hiệu tiêu cực từ kinh tế Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong năm 2012, với những diễn biến ngày càng xấu đi trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, chính phủ Hy Lạp công bố mức thâm hụt ngân sách là cao hơn nhiều so với mức cho phép của Eurozone, sau đó cuộc khủng hoảng lan rộng ra Italia, Tây Ban Nha, gây nên tâmlý hoang mang cho công chúng, các nhà đầu tư, đồng EURO rớt xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng USD, ở mức 1 euro ăn 1,25 USD vào tháng 5/2012. Giới đầu tư hiện đặt nhiều niềm tin vào các đồng tiền quốc tế ổn định hơn như đô la Mỹ, hay đồng yên Nhật. Xu hướng mất giá của đồng euro được lý giải ở chính sách lãi suất thấp mà Ngân hàng trung ương châu Âu ECB đang thực hiện và việc khu vực châu Âu đang tung vào thị trường hàng tỷ euro cho các gói cứu trợ tài chính. 
· Thu nhập thực tế của người dân và cầu tiêu dùng đối với hàng nhập khẩu giảm mạnh

2. Ảnh hưởng tới Việt Nam
Thương mại


Thứ nhất, xuất khẩu gặp khó khăn: Theo tổng cục thống kê VN, Eu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của VN chỉ sau Mỹ khi tiêu thụ khoảng 15,8% sản phẩm do Việt Nam sản xuất trong năm 2010. Riêng năm 2011, xuất khẩu của VN vào EU đạt 24,29 tỉ USD, tăng trưởng khá cao với 45,4%. Năm 2012, trước thực tế nền kinh tế trong khu vực Eurozone tiếp tục khó khăn (thu nhập của người dân suy giảm, lạm phát cao, gia tăng thất nghiệp…) dẫn đến xu hướng thắt chặt chi tiêu dùng của người dân, điều này đã dẫn đến giá trị xuất khẩu của VN sang Eu trong 10 tháng đầu năm 2012 giảm 30% so với cùng kỳ năm 2011. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vào EU sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Bên cạnh đó, các nước Eu cũng tương cường chính sách bảo hộ hàng sản xuất trong nước như áp dụng nhiều hơn các quy định về chất lượng hàng hóa như quy định về hóa chất (REACH), về truy nguyên hàng hóa (TRACY); quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý (IUU)... EU cũng đang đẩy mạnh thực hiện Luật nghề rừng (FLEGT) và lấy ý kiến Đạo luật về xuất khẩu kim loại rác. Với mặt hàng thủy sản, EU đưa ra nhiều yêu cầu về vệ sinh, dư lượng các chất có trong sản phẩm... và hàng năm đều tiến hành duyệt danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, do đó hàng xuất khẩu VN sẽ gặp phải các rào cản từ vấn đề này cũng như sự cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác. Tuy nhiên, có một lợi thế: các mặt hàng xuất khẩu của VN vào EU chủ yếu là nhu yếu phẩm như nông-lâm-thủy sản, thực phẩm chế biến… có giá thành khá rẻ, nên dự báo như cầu suy giảm sẽ không cao. Nhưng riêng các mặt hàng khác như gỗ mỹ nghệ, may mặc, da giày … thì khả năng sẽ giảm sút bởi xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Trong giai đoạn 2011 – 2013, Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan (GSP) với mức thuế suất giảm trung bình 3,5 điểm %, với tỷ trọng mặt hàng đang được hưởng GSP là khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. EU cũng đang có ý định xem xét và điều chỉnh quy định GSP cho giai đoạn 2013 theo xu hướng giảm ưu đãi cho những nước có khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) nâng cao tính cạnh tranh.


Thứ hai, gia tăng mức độ cạnh tranh đối với thị trường nội địa: Trong bối cảnh khủng hoảng ở châu ÂU nói riêng và thế giới nói chung hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới đang và sẽ thay đổi cơ bản chiến lược xuất khẩu, chuyển hướng sang các quốc gia đang phát triển để đa dạng hóa thị trường và giảm thiểu rủi ro. Với thị trường hơn 87 triệu dân và hiện đang được xếp hạng là nước có thu nhập trung bình của thế giới, VN sẽ là thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp nước ngoài trong thời gian tới. Do đó, những năm gần đây, các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Về mặt tài chính, DNNN trước hết được ưu đãi về thuế khi mới thành lập ở VN, ngoài ra, họ còn được vay nợ để đầu tư vào VN với mức lãi suất thấp trên thị trường tài chính ở nước sở tại, trong khi đó, DNVN phải chịu mức lãi suất ngân hàng rất cao nên gặp thách thức rất lớn trong việc cạnh tranh về giá thành hàng hóa. Hơn nữa, các DNNN có vốn hiểu biết, năng lực và thương hiệu vượt xa các DN trong nước. Chênh lệch này khiến các DNVN bị lép vế ngay trên chính thị trường nước mình.


Đầu tư

· 
Vốn đầu tư suy giảm: Năm 2009, tỷ lệ đầu tư FDI của châu Âu cho Việt Nam chiếm khoảng 18% tổng vốn FDI, sang năm 2011 thì con số đó chỉ còn 11% và có xu hướng tiếp tục giảm trong năm 2012. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI cam kết vào Việt Nam đã giảm 26% trong năm 2011 so với năm 2010. Trong 5 tháng đầu năm 2012, lượng vốn FDI cam kết giảm thêm 32% do ảnh hưởng của suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các nỗ lực chống lạm phát của Việt Nam khiến tăng trưởng đi xuống. Tuy nhiên, do gần đây, các nhà đầu tư đến từ EU đang có xu hướng quan tâm trở lại thị trường Việt Nam, điều này có thể chặn đà suy giảm vốn FDI vào VIệt Nam suốt từ năm 2008. Các DN châu Âu đã có cái nhìn lạc quan hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình tại Việt Nam, và tăng cường kế hoạch đầu tư cho Việt Nam. Cùng với đó Hiệp định khung ĐỐi tác và Hợp tác toàn diện (PCA) vừa được ký kết giữa EU và Việt Nam vào cuối tháng 6/2012 không chỉ liên quan tới thương mại và đầu tư, mà còn liên quan tới một loạt lĩnh vực khác như khoa học-công nghệ, nông nghiệp và năng lượng. Những nội dung đó khi được triển khai sẽ có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các doanh nghiệp EU.

· Các dòng chảy tài chính đến từ châu Âu cũng sẽ bị ngưng đọng. Với thực tế rằng Việt Nam phụ thuộc khá lớn vào dòng đầu tư nước ngoài để tăng trưởng, nên việc các nền kinh tế phát triển trên thế giới áp dụng chính sách khắc khổ sẽ đẩy các nước trong đó có Việt Nam vào tình trạng khan hiếm về vốn đầu tư. Tỷ lệ đầu tư/GDP trong những năm gần đây đều ở mức trên 40%. Đây là một tỷ lệ rất cao so trung bình các nước trong khu vực và trên thế giới.Trong số hơn 40% nói trên, khoảng 27-30% được tài trợ bởi nguồn vốn tiết kiệm trong nước. Hơn 10% còn lại là từ dòng vốn từ bên ngoài (FDI, FPI, ODA và các khoản vay khác), trong đó vốn vay chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Với việc dòng vốn đầu tư nước ngoài chiếm một tỷ lệ quá lớn trong cơ cấu vốn đầu tư, nền kinh tế Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn thương một khi kinh tế thế giới ngưng trệ. Tuy nhiên, cho tới nay phần lớn nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng khá vững trước những biến động thất thường của dòng vốn tư bản nhờ thực hiện chính sách tiền tệ, tài khóa khá thận trọng trong mấy năm gần đây.
· Làm cho tỷ giá và tâm lý trên TTCK của các nhà đầu tư bất ổn. Các dòng vốn đầu tư từ khu vực châu Âu suy giảm, hay đà tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang khu vực này chậm lại đều tạo ra mối đe dọa lên sự phát triển kinh tế Việt Nam và ổn định của tỷ giá tiền đồng. Tâm lý nhà đầu tư trên TTCK cũng sẽ bị tác động không nhỏ bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán châu Âu và thế giới. Ngân hàng ECB đang xem xét việc thiết lập giới hạn tỷ lệ lãi suất cho chương trình mua trái phiếu các quốc gia tại châu Âu. Thông tin này khiến giới đầu tư ít kỳ vọng hơn vào khả năng đẩy lãi suất vượt ngưỡng các ngân hàng trung ương châu Âu đưa ra.Kỳ vọng vào ECB quá lâu đang khiến giới đầu tư chán nản, thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu èo uột trở lại. Triển vọng kinh tế châu Âu càng tối tăm hơn sau khi nghiên cứu của Capital Economics cho biết Pháp và Đức có thể rơi vào suy thoái trong năm tới. Nguyên nhân của việc này do các nhà nghiên cứu tin rằng nhu cầu từ Mỹ và châu Á sẽ yếu đi trong thời gian tới, ảnh hưởng tới xuất khẩu 2 nước, khiến kinh tế Pháp và Đức có thể tăng trưởng âm. Điều này đã gây tâm lý hoang mang cho nhiều nhà đầu tư Việt Nam, không loại trừ khả năng có một đợt rút lui mạnh mẽ của dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước và cả nước ngoài nếu khủng hoảng nợ công ngày càng diễn ra phức tạp hơn.
Câu 7: Tỷ giá hối đoái: khái niệm, phân loại, các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái, tác động của tỷ giá hối đoái đến các quan hệ kinh tế quốc tế
1. Khái niệm
 Tỷ giá hối đoái là giá cả một đơn vị tiền tệ của quốc gia này được biểu diễn qua số đơn vị tiền tệ của quốc gia khác xác định bằng một thời gian và không gian cụ thể
Ví dụ: tỷ giá hối đoái giữa USD và VND ngày 22/5/2009 là1USD= 19636VND.

Theo tập quán kinh doanh tiền tệ, tỷ giá hối đoái thương được yết giá theo hai phương pháp sau:
     Phương pháp yết giá trực tiếp: lấy ngoại tệ làm đơn vị so sánh vơi đồng tiền trong nước.
    Phương pháp yết giá gián tiếp: lấy tiền trong nước làm đơn vị so sánh với tiền nước ngoài.

2. Phân loại
 +Căn cứ vào ý nghĩa và tác động của tỷ giá hối đoái thì chia làm 3 loại:
· Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: là tỷ giá hối đoái được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mức tỷ giá hối đoái này được xác định dựa trên mức tỷ giá hối đoái do NHTW xác định.
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đc sử dụng phổ biến trong các hợp đồng mua bán thương mại, thanh toán tín dụng, hợp tác đầu tư và là mức tỷ giá được sử dụng trong việc phân tích tác động của tỷ giá đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia, cũng như khu vực và toàn bộ nền KTTG.

· Tỷ giá hối đoái thực tế: là loại tỷ giá hối đoái được sử dụng để điều hành chính sách của CP trong việc kiểm soát tiền tệ và điều hành thị trường ngoại hối, được xác định dựa trên mức tỷ giá hối đoái danh nghĩa và mức chỉ số giá trong nước và chỉ số giá quốc tế.
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Chỉ số giá(%)= Tỷ lệ lạm phát (%) + 100%
· Tỷ giá hối đoái ngang giá sức mua: được xác định bằng tỷ lệ giữa giá trị (chi phí sx, giá thành hoặc giá cả) của cùng một lượng hàng hóa đó tính bằng đồng ngoại tệ ở thị trường nước ngoài.
Để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia và XK thì mức TGHĐ danh nghĩa áp dụng trên thị trường cần phải cao hơn mức tỷ giá ngang giá sức mua.

Ngoài ra còn có một số cách phân loại như sau:

+ Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối: 

· Tỷ giá điện hối: là tỷ giá chuyển ngoại hối bằng điện. Đăy là tỷ giá cơ sở để xác định các loại tỷ giá khác.

· Tỷ giá thư hối: là tỷ giá chuyển ngoại hối bằng thư

+Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế
· Tỷ giá séc: là tỷ giá mua bán các loại séc ngoại tệ

· Tỷ giá hối phiếu trả tiển ngay: là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu trả tiền ngay bằng ngoại tệ

· Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn: là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu có kỳ hạn bằng ngoại tệ

· Tỷ giá chuyển khoản: là tỷ giá mua bán ngoại hối bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng

· Tỷ giá tiền mặt: là tỷ giá mua bán ngoại hối được thanh toán bằng tiền mặt

+ Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối
-
Tỷ giá mở cửa: là tỷ giá mua bán ngoại hối của chuyến giao dịch ngoại hối đầu tiên trong ngày.

-
Tỷ giá đóng cửa: là tỷ giá mua bán ngoại hối của một chuyến giao dịch cuối cùng trong ngày

-
Tỷ giá giao nhận ngay: là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhân ngoại hối sẽ được thực hiện chậm nhất sau 2 ngày làm việc

-
Tỷ giá giao nhận có kỳ hạn: là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận sẽ được thực hiện theo thời hạn nhất định ghi trong hợp đồng

+ Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối:
-
Tỷ giá chính thức: là tỷ giá do Nhà nước công bố được hình thành trên cơ sở ngang giá vàng
-
Tỷ giá hối đoái thả nổi tự do: là tỷ giá được hình thành tự phát trên thị trường do quan hệ cung cầu ngoại hối quy định, không có sự can thiệp của Chính phủ

-
Tỷ giá hối thả nổi có quản lý: là tỷ giá được hình thành tự phát trên thị trường nhưng có sự can thiệp của Chính phủ, thông qua việc mua bán các đồng tiền để can thiệp vào mức cung cầu ngoại hối.

-
Tỷ giá cố định: là tỷ giá chỉ được phép biến động trong phạm vi nhất định.

+Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh mua bán ngoại hối của ngân hàng:

-
Tỷ giá mua: Là tỷ giá ngân hàng mua ngoại hối vào.

-
Tỷ giá bán:  Là tỷ giá ngân hàng bán ngoại hối ra.

Tỷ giá mua bao giờ cũng thấp hơn tỷ giá bán và khoảng chênh lệch đó là lợi nhuận kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái (mở giáo trình phần này rõ hơn rất nhiều í) :D
Sau khi chế độ tiền tệ Bretton Woods sụp đổ năm 1971, quan hệ tiền tệ giữa các nước được “thả nổi”, trong đó, điển hình nhất là cơ chế "tỷ giá thả nổi" của các đồng tiền quốc gia tư bản chủ nghĩa. Với cơ chế này, hàng ngày trên thị trường do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:

3.1. Mức chênh lệch lạm phát của hai nước

Giả sử trong điều kiện cạnh tranh hoàn  hảo, năng suất lao động của hai nước tương đương như nhau, quản chế ngoại hối tự do, một loại hàng hoá A ở Mỹ có giá trị 1 USD và tại Nhật là 120 JPY, có nghĩa là ngang giá sức mua đối nội của hai tiền tệ này là USD/JPY = 120. Nếu ở Mỹ có mức lạm phát là 5% và ở Nhật là 10% thì giá loại hàng A ở Mỹ tăng lên là 1,05 USD, ở Pháp tăng lên là 132 JPY. Do đó, ngang giá sức mua đối nội sẽ là 1,05 USD = 132 JPY.                               


   Hay là :
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Tỷ giá trước lạm phát USD/JPY = 120

Tỷ giá sau lạm phát   USD/JPY = 125,71 JPY.

Mức chênh lệch tỷ giá là 5,71 JPY hay là 4,76% trong khi đó mức chênh lệch lạm phát là 5%, hai mức chênh lệch này có thể coi là tương đương nhau.

Qua đó, có thể nhận thấy tỷ giá biến động do lạm phát phụ thuộc vào mức chênh lệch lạm phát của hai đồng tiền và nước nào có mức độ lạm phát lớn hơn thì đồng tiền nước đó sẽ giảm sức mua hơn.

Ngoại hối có giá cả, bởi vì ngoại hối cũng là một loại hàng hoá đặc biệt. Giá cả của ngoại hối cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố làm cho nó biến động như mức độ lạm phát và giảm phát, cung và cầu ngoại hối trên thị trường...

Nếu không tính đến các nhân tố khác, chỉ tính riêng ảnh hưởng của nhân tố lạm phát, ta  có thể dự đoán được sự biến động của tỷ giá trong tương lai.

Ví dụ 1: Tỷ giá USD/VND bình quân năm 2003 là 15.000. Mức độ lạm phát của Mỹ là 2%/năm, của Việt Nam là 5%/năm. Dự đoán tỷ giá USD/VND năm 2004 là :

USD/VND = 15.000 + 15.000 (0,05 – 0,02)

                   = 15.000 + 450

                   = 15.450     

Ví dụ 2: Tỷ giá USD/VND bình quân năm 1996 = 11.000. Mức độ lạm phát ở Mỹ là 5% năm, của Việt Nam là 18% năm. Dự đoán tỷ giá USD/VND năm 1997 sẽ là:

USD/VND 
= 11.000 + 11.000 (0,18-0,05)



= 11.000 + 1.430 

=  12.430
3.2. Cung và cầu ngoại hối trên thị trường

Các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu trên thị trường ngoại hối có thể bao gồm:

- Tình hình dư thừa hay thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế. Nếu cán cân thanh toán quốc tế dư thừa thì có thể dẫn đến khả năng cung ngoại hối lớn hơn cầu ngoại hối. Ngược lại, thì cầu ngoại hối sẽ lớn hơn cung ngoại hối.

- Thu nhập thực tế tăng lên sẽ làm tăng nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu, do đó làm cho nhu cầu ngoại hối để thanh toán hàng nhập khẩu tăng lên.

- Những nhu cầu ngoại hối bất thường tăng lên do thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, chiến tranh... cũng như do nạn buôn lậu gây ra.

3.3. Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước
Khi lãi suất ngắn hạn của một nước tăng một cách tương đối so với các nước khác trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khiến vốn ngắn hạn từ nước ngoài chảy vào nước đó tăng lên nhằm thu phần chênh lệch do tiền lãi tạo ra, từ đó khiến cho cung ngoại hối tăng lên và cầu ngoại hối giảm xuống=> thay đổi tỷ giá hối đoái.

3.4. Mức tăng hay giảm thu nhập quốc dân giữa các nước

Khi thu nhập quốc dân của một quốc gia tăng lên hay giảm xuống tương đối so với các quốc gia khác (trong điều kiện các yếu tố khác không đổi) sẽ làm tăng hay giảm nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài, khiến cầu ngoại hối để thanh toán hàng nhập khẩu tăng lên hoặc giảm xuống, từ đó thay đổi tỷ giá hối đoái.

3.5. Những kỳ vọng về tỷ giá hối đoái

Kỳ vọng của những người tham gia vào thị trường ngoại hối về triển vọng lên giá hay xuống giá của một đồng tiền nào đó có thể là một nhân tố rất quan trọng quyết định đến tỷ giá. Những kỳ vọng về giá cả của các đồng tiền có liên quan chặt chẽ đến những kỳ vọng về biến động tỷ lệ lạm phát, lãi suất và thu nhập giữa các quốc gia…
3.6. Sự can thiệp của Chính phủ

Bất kì một chính sách nào của Chính Phủ mà có tác động đến tỷ lệ lạm phát, thu nhập thực tế hoặc mức lãi suất trong nước đều có ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. CP sử dụng 3 loại hình can thiệp chủ yếu : can thiệp vào thương mại quóc tế, đầu tư quốc tế và can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối (mua vào hoặc bán ra ngoại tệ.

Ngoài ra, TGHD còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như: khủng hoảng kinh tế, ngoại hối, tín dụng, chiến tranh, thiên tai,….

4. Tác động của TGHĐ đến qh KTQT

Đối với thương mại quốc tế: Tỷ giả ảnh hưởng đến cán cân thương mại hàng hóa. Cán cân thương mại là một thành phần chủ yếu trong cán cân vãng lai. Nếu các yếu tố khác không đổi, một sự gia tăng trong giá trị đồng nội tệ có thể làm cán cân thương mại xấu đi. Đồng nội tệ lên giá làm giá hàng hóa trong nước trở nên đắt tương đối so với hàng hóa nước ngoài, điều này gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu và thuận lợi cho nhập khẩu dẫn đến kết quả là xuất khẩu ròng giảm. 

Đồng nội tệ mất giá (đồng nội tệ được định giá thấp) có thể giúp cải thiện cán cân thương mại. Đứng trên khía cạnh của nhà xuất khaaur, đồng nội tệ giảm giá, làm hàng nội tệ rẻ tương  đố so với hàng ngoại. Ngược lại, đối với nhà nhập khẩu, nội tệ giảm giá làm giá cả hàng hóa nhập khẩu đắt tương đối so với hàng nội. Điều này gây khó khăn cho hàng hóa nước ngoài trên thị trường nội địa và lợi thế cho hàng xuất khẩu trên thị trường thế giới, dẫn đến kết quả là xuất ròng tăng. 

Ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế: 

Khi tỷ giá hối đoái tăng, dòng vốn từ nước ngoài chảy mạnh vào trong nước do lúc này đồng tiền ngoại tệ có giá hơn, khiến cho vốn của nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra ít hơn cho cùng một lượng nội tệ trước đây. Khi tỷ giá tăng lên sẽ hạn chế nhà đầu tư trong nước đầu tư ra nước ngoài vì họ không có lợi thế trong việc chuyển đổi đồng nội tệ ra nước ngoài lấy đồng ngoại tệ đang tăng giá. 

Ảnh hưởng đến dịch vụ quốc tế: Khi TGHĐ tăng, đồng nội tệ mất giá. Sự biến động này có lợi cho hoạt động xuất khẩu vì giá xuất khẩu của hàng hoá và dịch vụ của nước đó sẽ giảm đi tương đối trên thị trường nước ngoài, với điều kiện giá cả hàng hoá và dịch cụ đó giữ ở mức ổn định trên thị trường nội địa. Do đó, sẽ góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ của nước đó. Khi TGHĐ tăng, giá cả hàng nhập khẩu sẽ đắt lên tương đối trên thị trường nội địa với điều kiện giá nhập khẩu ổn định. Chính vì vậy mà một số nước sử dụng chinh sách phá giá đồng nội tệ để hạn chế nhập khẩu.

Câu 8: Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, những đặc điểm chủ yếu, thành phần tham gia. Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối. Vai trò của ngân hàng nhà nước trên thị trường ngoại hối và liên hệ thực tiễn Việt Nam.
1. Khái niệm:

 Thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ.

2. Đặc điểm

Vì là thị trường mua bán các loại hàng hóa đặc biệt đó là đồng tiền của các nước nên thị trường ngoại hối có các đặc điểm riêng mà các thị trường khác không có được đó là:

- Thị trường ngoại hối là thị trường giao dịch mang tính chất quốc tế. Phạm vi hoạt động của nó không đóng khung trong một quốc gia  mà lan rộng toàn cầu nhằm phục vụ cho các hoạt động mua bán, giao dịch ngoại tệ.

- Thị trường ngoại hối là thị trường hoạt động liên tục 24/24 giờ, nó không liên quan trực tiếp đến những giờ làm việc nhất định của thị trường chứng khoán, giao dịch diễn ra giữa các ngân hàng nằm ở các phần khác nhau của thế giới. Tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái là sự thay đổi đáng kể diễn ra rất thường xuyên, cho phép thực hiện một số giao dịchmỗi ngày.

- Thị trường hối đoái không tồn tại trong một không gian cụ thể nhất định, hoạt động của nó thông qua các hoạt động thông tin hiện đại. Không như các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối không có một trung tâm tài chính hay giao dịch cụ thể nào, thị trường ngoại hối là thị trường “liên ngân hàng” dựa trên giao dịch điện tử giữa hệ thống kết nối các ngân hàng với nhau.

-  Do tính toàn cầu nên thông tin là cân xứng, khối lượng giao dich cực lớn, công nghệ hoàn hảo, hàng hóa đồng nhất dẫn đến chi phí giao dịch thấp và hoạt động của thị trường trở nên hiệu quả.

-  Đồng tiền được sử dụng nhiều nhất là đồng USD chiếm tới 41,5% trong tổng số các đồng tiền được giao dịch

3. Chức năng

- Thị trường ngoại hối là cơ chế hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi ngoại tệ nhằm phục vụ cho nhu cầu chu chuyển nhanh, thanh toán trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và phi thương mại.

- Thị trường ngoại hối là công cụ để ngân hàng trung ương có thể thực hiện chính sách tiền tệ nhằm điều khiển nền kinh tế theo các mục tiêu của chính phủ.

- Thị trường ngoại hối có chức năng tín dụng. Tín dụng là sự cần thiết thường xuyên khi hàng hóa được quá cảnh và cho phép người mua có thời gian bán lại hàng hóa và thanh toán cho nhà nhập khẩu.

- Thị trường ngoại hối có chức năng cung cấp các công cụ cho nhà kinh doanh nghiên cứu để phòng ngừa rủi ro hối đoái trong trao đổi ngoại tệ. Đồng thời giúp nhà đầu tư nghiên cứu để có thể có thể thu được lợi nhuận nếu như dự đoán được sự biến động của tỷ giá hối đoái trong tương lai.

4. Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối:
Các ngân hàng trung ương: hầu hết ở các nước ngân hàng trung ương đóng vai trò tổ chức ,kiểm soát,điều hành và ổn định thị trườngngoại hối.

Các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư: tham gia với mục đích kinh doanh,cung cấp dịch vụ cho khác hàng như một nhà môi giới.

-Các nhà môi giới: là chủ thể trung gian trong các giao dịch trên thị trường.

-Các doanh nghiệp : các doanh nghiệp tham gia chủ yếu là các doanh nghiệpxuất nhập khẩu.Họ vừa là chủ thể cầu ngoại tệ,vừa là chủ thể cung ngoại tệ.

-Các cá nhân, tổ chức kinh tế : bao gồm các công dân trong và ngoài nước có nhu cầu mua và bán ngoại tệ.

-Các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

-Các công ty đa quốc gia
5. Các nghiệp vụ trên FOREX

5.1.  Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối giao ngay (SPOT)

Là giao dịch hai bên thực hiện mua/bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trên thị trường tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo

Những đặc điểm cơ bản:
Tỷ giá mua/bán là tỷ giá giao ngay trên thị trường tại thời điểm giao dịch.

Thời gian thực hiện thanh toán tối đa không quá 02 ngày làm việc tiếp theo sau ngày giao dịch. Trong đó: 

· Ngày giao dịch là ngay bên mua bên bán kí kết hợp đồng ngoại hối giao ngay

· Ngày giá trị là ngày thực hiện hợp đồng thường là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch thực hiện theo tỉ giá đã thỏa thuận khi kí kết hợp đồng giao ngay 

· Các khách hàng có thể tự thỏa thuận ngày giá trị nhưng sẽ phải áp dụng tỉ giá khác tỉ giá giao ngay 

Lợi ích với khách hàng

-    Giao dịch đơn giản, thuận tiện, an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua, bán ngoại tệ hợp pháp của khách hàng với tỉ giá cạnh tranh và thời hạn thanh toán linh hoạt

Ví dụ như: Ngân hàng Sacombank, Agribank áp dụng thời hạn thanh toán là 2 ngày làm việc sau ngày giao dịch – ngày giá trị hợp đồng. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank áp dụng các thời hạn thanh toán linh hoạt hơn cho khách hàng như: thanh toán ngay trong ngày (today), thanh toán vào ngày hôm sau (tom) hoặc thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (spot).

- Ở hầu hết các ngân hàng ví dụ như agribank, vietinbank, vietcombank, sacombank… thường khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà thu lợi nhuận từ việc chênh lệch tỉ giá.

 Thủ tục 

Bước 1: Khách hàng dùng VND để mua ngoại tệ của ngân hàng thông qua giao dịch giao ngay phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo Quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và cam kết sử dụng số ngoại tệ đã mua đúng mục đích theo quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Bước 2: Thỏa thuận với ngân hàng về tỉ giá trao đổi

Bước 3: Kí kết hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay thỏa thuận tỷ giá áp dụng và ngày giá trị . Đến thời hạn thỏa thuận, hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay sẽ được thực hiện 

5.2. Nghiệp vụ giao dịch hối đoái kỳ hạn

Là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định tại ngày giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai (nhưng không quá 365 ngày kể từ ngày thỏa thuận).

Những đặc điểm cơ bản

· Tỷ giá kỳ hạn: Đối với giao dịch giữa VNĐ với USD là tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch trên cơ sở tỷ giá giao ngay. Đối với giao dịch giữa VNĐ với các ngoại tệ khác USD và tỷ giá giữa các ngoại tệ với nhau dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa NH và khách hàng.

· Thời gian thanh toán: Tối thiểu 03 ngày, tối đa (i) đối với giao dịch ngoại tệ và VNĐ là 365 ngày, (ii) đối với giao dịch giữa 02 loại ngoại tệ theo thỏa thuận giữa Ngân hàng và Khách hàng. 

Tiện ích
· Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ thanh toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc đầu tư theo tỷ giá xác định trước nhằm tránh rủi ro tỷ giá. 

· Khách hàng có thể dự tính trước được chi phí kinh doanh hoặc thu nhập, đảm bảo được khả năng thanh toán. 

· Thủ tục thực hiện tương đối đơn giản. 

· Tránh được rủi ro nếu như có khan hiếm ngoại tệ trên thị trường tại thời điểm tương lai.

Thủ tục
Bước 1: Khách hàng dùng VND để mua ngoại tệ của ngân hàng thông qua giao dịch kỳ hạn phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán 

Bước 2: Kí kết hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn.

Một số ngân hàng yêu cầu khách hàng phải kí quỹ một khoản tiền nhất định. Cụ thể như, ngân hàng Sacombank yêu cầu khách hàng phải đặt cọc một tỷ lệ x% ( tỷ lệ này do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận) trên tổng giá trị giao dịch để đảm bảo thực hiện giao dịch. Các ngân hàng như eximbank, vietcombank, vietinbank …không thu phí giao dịch hối đoái đối với giao dịch kỳ hạn

5.3. Hoán đổi (SWAP) ngoại tệ
Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch, một giao dịch giao ngay để mua (hoặc bán) một lượng ngoại tệ và một giao dịch kì hạn để bán (hoặc mua) chính lượng ngoại tệ đó trong tương lai. Tỉ giá giao dịch, lượng ngoại tệ giao dịch và kì hạn thanh toán được xác định tại thời điểm kí kết hợp đồng. 

Những đặc điểm cơ bản
Giao dịch hoán đổi có hai dạng gồm hoặc giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn 

Tỷ giá giao dịch: một giao dịch hoán đổi bao gồm 2 tỷ giá khác nhau là tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn 

Thời hạn hợp đồng: theo thỏa thuận hoặc từ 3 đến 365 ngày đối với giao dịch hoán đổi VND và ngoại tệ. 

 Những lợi ích với khách hàng

· Thủ tục thực hiện tương đối đơn giản. 

· Sử dụng ngay được nguồn ngoại tệ sẽ có trong tương lai.

· Có thể hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền.

· Phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng xấu tới thu nhập và chi phí trong tương lai.

· Giúp doanh nghiệp quản lí dòng tiền hiệu quả hơn, tận dụng được nguồn ngoại tệ sẵn có

Thủ tục 

Khách hàng không cần phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ và có quyền thỏa thuận với ngân hàng về tỷ giá, số lượng, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng… và ký hợp đồng giao dịch hoán đổi. 

Ở ngân hàng eximbank, mức kí quỹ đối với hợp đồng hoán đổi ngoại tệ như sau:

Mức ký quỹ 3% giá trị hợp đồng cho các giao dịch USD/VND. 

Mức ký quỹ từ 7 – 10% giá trị hợp đồng cho các giao dịch có loại ngoại tệ khác với giao dịch USD/VND nêu trên 

5.4. Quyền chọn (Option) ngoại tệ
Là giao dịch giữa bên mua quyền và bên bán quyền (thường là ngân hàng), trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước. Nếu bên mua quyền chọn thực hiện quyền của mình thì bên bán quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng theo tỷ giá đã thỏa thuận trước.

Những đặc điểm chính:

Có 2 loại quyền chọn là:

Quyền chọn mua (Call option): Là quyền được mua một lượng ngoại tệ tại tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định.  

Quyền chọn bán (Put option): Là quyền được bán một lượng ngoại tệ với tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định. 

Kỳ hạn của hợp đồng: từ 3 – 365 ngày.

Tỷ giá thực hiện: Tỷ giá mà người mua quyền được mua hoặc bán ngoại tệ. Tỷ giá này do khách hàng tự lựa chọn.

Phí quyền chọn: là số tiền mà người mua phải trả cho người bán để có được quyền mua hoặc quyền bán ngoại tệ.

Những lợi ích với khách hàng
· Bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khách hàng, đồng thời có thể giúp khách hàng thu thêm được lợi nhuận khi tỷ giá biến động theo chiều có lợi.

· Xác định trước được mức chi phí tối đa (quyền chọn mua) hay mức lãi tối thiểu (quyền chọn bán) trong các giao dịch ngoại tệ tương lai.

· Với khoản chi phí hợp lí, doanh nghiệp được quyền ấn định tỉ giá phù hợp với lợi ích của mình;

 Thủ tục
Khách hàng không cần phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ. 

Kí kết hợp đồng mua bán ngoại tệ quyền chọn

5.5. Giao dịch ngoại hối tương lai 
Giao dịch ngoại hối tương lai là giao dịch mua/bán ngoại tệ theo tỉ giá được xác định vào ngày giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào 1 thời điểm trong tương lai theo thoả thuận. 

Lợi ích với khách hàng

Doanh nghiệp có nguồn thu từ ngoại tệ này nhưng cần chi tiêu nhiều bằng ngoại tệ khác;

Cố định ngay tỉ giá, tránh được rủi ro nếu tỉ giá biến động trong tương lai;

Tránh được rủi ro khan hiếm ngoại tệ trên thị trường.

-Loại hình giao dịch ngoại hối này mới chỉ được áp dụng ở ngân hàng Vietcombank

Nhận xét:

Có thể nói ở Việt Nam hiện nay hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã và đang được phát triển nhanh chóng. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối được áp dụng ở nhiều ngân hàng trong đó tùy vào tiềm lực tài chính cũng như năng lực của mình các ngân hàng cung ứng nhiều hoặc ít các nghiệp vụ khác nhau nhằm thu lợi nhuận. Trong đó, ngân hàng Vietcombank hiện nay đã áp dụng tất cả 5 loại hình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối nói trên, agribank,eximbank cung cấp các nghiệp vụ như giao ngay, kì hạn, hoán đổi, quyền chọn…

6. Vai trò của NH TW trên FOREX

6.1. Trong hoạt động mua bán ngoại hối

Ngân hàng trung ương tham gia vào hoạt động mua bán ngoại hối với tư cách là người can thiệp, giám sát, điều tiết nhưng đồng thời cũng là người mua, người bán cuối cùng. Thông qua việc mua bán ngân hàng trung ương thực hiện việc giám sát điều tiết thị trường theo mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời theo dõi diễn biến tỷ giá đồng bản tệ để chủ động quyết định hoặc phối hợp với ngân hàng trung ương của các nước khác củng cố sức mua của đồng tiền này hay đồng tiền khác để đảm bảo trong trật tự quốc tế có lợi cho mình.

a.  Mua bán trên thị trường trong nước

Trên thị trường hối đoái trong nước, ngân hàng trung ương là người mua, bán cuối cùng và chỉ tiến hành mua bán với các ngân hàng thương mại tại hội sở trung ương của các ngân hàng thương mại mà không trực tiếp mua bán với các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Tỷ giá hối đoái do ngân hàng trung ương công bố. Thông qua việc mua bán ngân hàng trung ương thực hiện việc cung ứng tiền tệ hoặc rút bớt tiền tệ ra khỏi lưu thông, trên cơ sở đó ổn định tỷ giá hối đoái của đồng bản tệ.

b. Mua bán trên thị trường quốc tế

Với nhiệm vụ quản lý và dự trữ ngoại hối, ngân hàng trung ương thực hiện việc mua bán trên thị trường quốc tế nhằm bảo tồn và phát triển quỹ dự trữ ngoại hối. Ngân hàng trung ương thức hiện việc mua bán ngoại hối sẽ tác động trực tiếp vào lượng tiền từ đó có thể can thiệp nhằm đạt được tỷ giá mong muốn.

6.2.  Trong hoạt động quản lý ngoại hối

-  Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác về quản lý ngoại hối; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối theo thẩm quyền;

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối;

- Tổ chức, điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường ngoại hối trong nước;

-  Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; kiểm soát việc xuất, nhập ngoại hối;

- Kiểm soát hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác về quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật.

6.3. Trong hoạt động dự trữ ngoại hối

- Dự trữ ngoại hối nhà nước bao gồm:Ngoại tệ tiền mặt, số dư ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ở nước ngoài; hối phiếu và các giấy nhận nợ của nước ngoài bằng ngoại tệ; các chứng khoán nợ do Chính phủ, ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ hoặc ngân hàng quốc tế phát hành, bảo lãnh; vàng; các loại ngoại hối khác của Nhà nước…

- Ngân hàng Nhà nước quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Chính phủ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế, bảo toàn Dự trữ ngoại hối nhà nước.

- Việc sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình biến động Dự trữ ngoại hối nhà nước.

- Bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ.
7. Liên hệ VN

Trong năm 2008 đến những tháng đầu năm 2009, tỷ giá USD/VND biến động phức tạp và có xu hướng tăng mạnh. Mặc dù NHNN đã có những biện pháp chính thức điều chỉnh tăng tỷ giá như nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng, nới rộng biên độ tỷ giá giao dịch USD/VND,… nhưng khả năng thanh khoản của thị trường vẫn hạn chế, tỷ giá vẫn chịu sức ép tăng giá. 

Đến năm 2009, tỷ giá USD/VND lại tiếp tục đà tăng trong 4 tháng đầu năm đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện nới rộng biên độ tỷ giá lên +/-5%.Nguyên nhân chính khiến tỷ giá USD/VND tăng mạnh lại chính là do yếu tố đầu cơ găm giữ ngoại tệ hơn là các yếu tố về luồng ngoại tệ ra vào nền kinh tế. Nguồn ngoại tệ ròng vào Việt nam là dương trong 4 tháng đầu năm

Đến cuối năm 2010, thị trường ngoại hối VN rơi vào tình trạng căng thẳng khi cầu ngoại tệ quá lớn, trong khi nguồn cung lại khan hiếm. Điều này khiến cho giá USD/VND tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô.

Năm 2011 được xem là một năm tương đối thành công của chính sách quản lý ngoại hối với tỷ giá diễn biến tương đối ổn định, giá vàng trong nước tuy vẫn tiếp tục tăng nóng nhưng đã bám sát hơn với giá vàng thế giới.Ngay từ đầu năm 2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh mạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng với quyết định số 230/2011/QĐ-NHNN ngày 11/2/2011: tỷ giá USD/VND tăng (giảm giá VND) 9,3% từ 18.932 lên 20.693 VND/USD; biên độ giao dịch giảm từ +/- 3% xuống +/- 1%. Mức tỷ giá mới phản ánh sát hơn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Nhờ đó, tỷ giá thực hiệu quả REER tiến sát với trục gốc 100%[1] và tỷ giá trên thị trường tự do giảm nhiệt, chênh lệch thu hẹp dần từ 1.500VND/ 1USD thời điểm đầu năm xuống còn 500VND/1USD vào tuần đầu tháng 3/2011.

Ngoài ra, để giảm dần hiện tượng đô-la hóa trong nền kinh tế, NHNN đã áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ hơn lãi suất huy động USD; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các điểm kinh doanh ngoại tệ trái phép, làm hoạt động mua-bán ngoại tệ trên thị trường tự do giảm mạnh và nhiều điểm mua-bán đô la đã phải ngưng giao dịch… Nhờ vậy, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 8, với sự linh hoạt trong công tác điều hành tỷ giá của NHNN, về cơ bản, tỷ giá giao dịch của Ngân hàng thương mại (NHTM) tăng lên hay giảm xuống xung quanh tỷ giá bình quân liên ngân hàng được công bố hàng ngày. Hoạt động mua bán trên thị trường chợ đen mặc dù vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn nhưng nhìn chung chênh lệch tỷ giá giữa hai thị trường đã được thu hẹp, chỉ còn là khoảng 30-50VND/ 1USD; nhiều người dân thay vì bán ngoại tệ trên thị trường chợ đen đã bán lại cho NHTM.

Những quyết sách điều hành tỷ giá của NHNN đã hỗ trợ tích cực cho sự ổn định của tỷ giá trong năm 2011, tình trạng tỷ giá diễn biến “nóng” vào cuối năm đã không còn lặp lại và quan trọng là niềm tin của người dân vào chính sách tỷ giá được cải thiện. Kết thúc năm 2011, tỷ giá bình quân Thị trường liên ngân hàng (BQLNH) dừng ở mức 20.828 VND/ 1 USD; tỷ giá thị trường tự do ở quanh mức 21.200 – 21.300 VND/ 1 USD, cao hơn tỷ giá NHTM khoảng 150-250 VND/ 1 USD.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm trong năm, đặc biệt trong tháng 8 và tháng 9/2011, tỷ giá vẫn có những biến động nhất định. Tỷ giá USD tại các NHTM đã được đẩy lên mức kịch trần mua vào và bán ra, phổ biến ở mức 20.820 – 20.834 VND/ 1 USD. Nguyên nhân để lý giải cho hiện tượng này vẫn bắt nguồn từ những yếu tố cố hữu như hoạt động xuất nhập khẩu, tình trạng cán cân thanh toán, tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế và diễn biến lạm phát… Cùng thời điểm đó, diễn biến tỷ giá thực hiệu quả cũng có xu hướng dần rời xa trục gốc 100 theo hướng giảm dần từ giữa năm 2011.

* Trái ngược với diễn biến ổn định của tỷ giá, giá vàng trong nước tiếp tục tăng nóng mặc dù đã bám sát hơn với diễn biến giá vàng thế giới.
Kết thúc năm 2011, giá vàng dừng lại ở mức hơn 42 triệu VND/lượng – tăng 16,8% so với giá vàng cuối năm 2010. Nếu so sánh với mức 49 triệu VND/lượng 0vào cuối tháng 8 thì giá vàng đã mất đi tới gần 7 triệu VND/lượng – một hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư trong năm 2012.

Mặc dù năm 2011 đã ghi nhận những nỗ lực của NHNN trong công tác điều tiết thị trường vàng thể hiện thông qua các văn bản pháp luật quản lý thị trường vàng như Thông Tư 11 Quy định về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD; yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay cầm cố, thế chấp bằng vàng; dự thảo nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng, trong đó chủ trương tiến tới xóa các thương hiệu vàng miếng không phải SJC; biện pháp không cấp hạn ngạch nhập vàng cho các doanh nghiệp nhưng cho phép SJC và 5 NHTM đủ điều kiện được phép giao dịch vàng tài khoản ở nước ngoài..; nhưng các biện pháp này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.Thị trường vàng trong nước vẫn tiếp tục chứng kiến những mức chênh lệch không hợp lý giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Mức chênh lệch có lúc đã lên tới hơn 4 triệu VND/ lượng nhưng nhìn chung phổ biến ở khoảng 2-3 triệu VND/lượng. Hoạt động đầu cơ của một số cá nhân và tổ chức kinh doanh vàng có quy mô và yếu tố tâm lý chạy theo đám đông của người dân tại một số thời điểm nhạy cảm của giá vàng vẫn chưa được khắc phục. Tại những thời điểm giá vàng lên cao, tình trạng người người chen lấn xếp hàng để mua vàng đã trở thành quen thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2012
* Diễn biến giá trị đồng đô la Mỹ và tỷ giá USD/VND
Trong nửa đầu năm 2012, giá trị đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối thế giới đã phần nào được cải thiện và tỷ giá USD/VND tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) duy trì ổn định ở mức 20.828 VND/USD.
Các quyết sách rõ ràng và minh bạch của NHNN trong công tác điều hành chính sách tỷ giá nửa đầu năm 2012, cùng với diễn biến khả quan của cung – cầu ngoại tệ trong nền kinh tế (Việt Nam có xuất siêu trở lại sau nhiều năm; cán cân vãng lai thặng dư sau khi đã thâm hụt trong năm 2010 – 2011, góp phần quan trọng tạo nên thặng dư của cán cân tổng thể nửa đầu năm 2012) đã giúp diễn biến tỷ giá USD/VND trong 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục duy trì xu thế ổn định:
+ Tỷ giá bình quân liên ngân hàng (BQLNH) tiếp tục được duy trì ở mức 20.828 VND/ 1USD;

+ Tỷ giá giao dịch của Ngân hàng Thương mại (NHTM) sau một thời gian được duy trì ở mức kịch trần biên độ đã được các ngân hàng điều chỉnh giảm dừng ở mức 20.860 (mua vào) – 20.920 (bán ra) vào thời điểm cuối tháng 6/2012;

+ Diễn biến tỷ giá trên thị trường chợ đen bám sát diễn biến tỷ giá giao dịch của Ngân hàng Thương mại (NHTM).

Bên cạnh diễn biến ổn định của tỷ giá, để thực hiện mục tiêu tăng dự trữ ngoại hối, tăng cường khả năng can thiệp thị trường ngoại hối của NHNN khi cần thiết – tỷ giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu từ ngày 13/2/2012 được điều chỉnh cao hơn tỷ giá mua vào của NHTM. Ước dự trữ ngoại hối trong quý I/2012 đã tăng thêm 30% so với cuối năm 2011.

Trong nửa đầu năm 2012, Việt Nam đã có xuất siêu trở lại sau nhiều năm nhờ lợi thế về giá của một số mặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn chưa có những thay đổi cần thiết, vẫn còn phụ thuộc vào hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. 

* Diễn biến thị trường vàng nửa đầu năm 2012
Chịu ảnh hưởng từ diễn biến giá vàng thế giới, sau khi tăng giá gần 3% - từ 4,27 triệu VND/chỉ lên 4,4 triệu VND trong quý I/2012, giá vàng trong nước đã giảm giá trong quý II/2012. Giá vàng cuối tháng 6/2012 giảm 2,7% so với đầu năm, còn 4,16 triệu VND/chỉ.  Mặc dù vậy, hiện tượng giá vàng trong nước cao hơn tương đối so với giá vàng thế giới (giá quy đổi ra VND) vẫn tiếp tục tiếp diễn. Tuy nhiên, với sự ra đời của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của NHNN Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 nhằm tạo lập khổ hành lang pháp lý theo hướng quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn hoạt động sản xuất và kinh doanh được kỳ vọng sẽ tác động tích cực hơn đến diễn biến thị trường vàng trong nước; tạo tính liên thông giữa thị trường vàng trong nước và thị trường vàng thế giới; giúp giá vàng trong nước bám sát hơn với diễn biến giá vàng thế giới và thu hẹp khoảng cách bất hợp lý về giá.

Câu 9: Cán cân thanh toán quốc tế: khái niệm, các bộ phận cấu thành và mối quan hệ giữa cán cân thường xuyên và thu nhập quốc dân. Các biện pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia và liên hệ thực tiễn Việt Nam.

1. Khái niệm : CCTTQT là một bảng ghi chép có hệ thống tất cả các giao dịch kinh tế giữa các chủ thể của một quốc gia với các chủ thể của phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định ( thường là 1 năm )

2. Các bộ phận của cán cân thanh toán quốc tế

2.1. Cán cân vãng lai (Cán cân thường xuyên, tài khoản vãng lai – Current Account – CA)

Cán cân vãng lai ghi lại tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch chuyển giao đơn phương. Cán cân vãng lai bao gồm các tiểu bộ phận:

- Cán cân thương mại hàng hóa (Trade balance): phản ánh các khoản thu và chi từ hoạt động xuất nhập khẩu của một nước với các nước khác. Khi xuất khẩu hàng hóa làm phát sinh thu ghi có “+”. Khi nhập khẩu hàng hóa làm phát sinh chi ghi nợ “-“. Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại: Tỷ giá, lạm phát, giá cả hàng hóa, thu nhập, chính sách thương mại quốc tế…

- Cán cân thương mại dịch vụ (Services – Se): Phản ánh các khoản thu chi tư hoạt động dịch vụ giữa người cư trú và người không cư trú. Các hoạt động dịch vụ như: vân tải, tài chính, lao động,… Cung ứng dịch vụ làm phát dinh thu ghi có “+”. Nhận cung ứng dịch vụ làm phát sinh chi ghi nợ “-“. Giá trị dịch vụ xuất nhập khẩu ảnh hưởng bởi các nhân tố: thu nhập, tỷ giá., giá cả dịch vụ, các yếu tố tâm lý, chính trị, xã hội…

- Cán cân chuyển giao đơn phương

+ Cán cân thu nhập (Incomes- Ic): bao gồm những khoản thu nhập của người lao động (tiền lương, tiền thưởng), thu nhập từ đầu tư và tiền lãi của những người cư trú và không cư trú. Các khoản thu nhập được trả bởi người không cư trú làm phát sinh thu ghi có “+”. Các khoản thu nhập trả cho người không cư trú làm phát sinh chi ghi nợ “-“. Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thu nhập bao gồm quy mô thu nhập và các yếu tố thuộc môi trường chính trị, kinh tế, xã hội.

+ Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều (current transfer- Tr.): Bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, giá trị của các khoản quà tặng và các chuyển giao khác bằng tiên hoặc hiện vật cho mục đích tiêu dùng giữa người cơ trú và không cư trú. Các khoản thu (nhận) làm phát sinh thu ghi “+”. Các khoản cho (biếu) làm phát sinh chi ghi “-“. Quy mô và tình trạng cán cân chuyển giao vãng lai một chiều phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế, tâm lý, tinh cảm. chính trị - xã hội và ngoại giao giữa các nước.

2.2. Cán cân luồng vốn (Cán cân di chuyển vốn, cán cân vốn tài chính – capital account – K)

Cán cân luồng vốn ghi lại các giao dịch quốc tế có liên quan đến các dòng chảy của vốn vào và ra khỏi một nước. trong cán cân luồng vốn, các cán cân bộ phận bao gồm:

- Cán cân luồng vốn dài hạn: Bao gồm các khoản vốn đi ra hay đi vào của khu vực tư nhân và nhà nước dưới các hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp và các hình thức đầu tư dài hạn khác. Luồng vốn đi vào ghi”+”. Luồng vốn đi ra ghi nợ “-“. Quy mô và tình trạng cán cân vốn dài hạn phụ thuộc vào các nhân tố như: tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng dài hạn, hiệu quả biên của vốn đầu tư (ICOR) và các yếu tố thuộc về môi trường đầu tư, sự ổn định về chính trị, xã hội.

- Cán cân luồng vốn ngắn hạn: bao gồm các khoản vốn đi ra hay đi vào của khu vực tư nhân (chiếm chủ yếu) và khu vực nhà nước nhưng dưới rất nhiều các hình thức khác nhau: tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, các hoạt động kinh doanh ngoại hối và giấy tơ có giá ngắn hạn kể các các luồng vốn đầu cơ. Quy mô và tình trạng cán cân vốn ngắn hạn phụ thuộc vào: chênh lệch tỷ giá, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng ngắn hạn, lãi suất, các yếu tố thuộc môi trường chính trị xã hội.

- Cán cân chuyển giao vốn một chiều: bao gồm các khoản chuyển giao vốn một chiều như viện trợ không hoàn lại với mục đích đầu tư, các khaonr nợ được xóa. Khi nhận viện trợ hoặc được xóa nợ ghi “+”. Khi viện trợ hoặc xóa nợ ghi “-“.

2.3. cán cân tài trợ chinh thức
- ghi chép sự thay đổi chính thức về tài sản dự trữ của một nước và sự thay đổi tài sản dự trữ chúnh thức của các chủ thể nước ngoài ở nước đó trong vòng một năm.

- bao gồm dự trữ về vàng, lượng SDR và dự trữ ngoaị tệ chính thức của nước đó. Tăng ghi nợ ( -)  giảm ghi có ( +)

- CC tài trợ chinh thức phản ánh các giao dịch hỗ trợ , cho biết mức thâm hụt hay thặng dư CCTT dưới chế độ TGHĐ cố định,

- Tổng số các giao dịch độc lập + tổng số các giao dịch điều chỉnh = 0

3. mối quan hệ giữa CCTX và CCTN quốc dân 

Cán cân thường xuyên là một bộ phận của thu nhập quốc dân

Theo đẳng thức cơ bản của kinh tế học vĩ mô ta có: 

 Y = C + I + G + (X – M)

(X – M) = Y – (C + I + G)

Khi (X – M) < 0 thì thu nhập của quốc gia nhỏ hơn chi tiêu của quốc gia ( hay nói cách khác GDP giảm). Do đó biện pháp là tăng Y hoặc giảm C hoặc giảm G.

Khi (X – M) > 0 thì thu nhập của QG lớn hơn chi tiêu QG ( GD tăng)

Như vậy, cán cân thường xuyên có mối quan hệ thuận chiều với thu nhập quốc dân và là bộ phận quan trọng.

4. Biện pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia

Cán cân thanh toán rất ít khi ở trạng thái cân bằng. Mục tiêu quan trọng trong chính sách kinh tế của mỗi quốc gia là đảm bảo cán cân thanh toán được cân bằng. 

* Khi cán cân bội thu, các nước thường sử dụng số bội thu đó để tăng cường đầu tư ra nước ngoài và bổ sung quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia. 
* Khi  cán cân bội chi 

   Vay nợ nước ngoài 

Các quốc gia sẽ trực tiếp đi vay nợ nước ngoài để gải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế của quốc gia mình làm tăng bộ phận cán cân vốn.

Ưu điểm : đơn giản, dễ áp dụng, có thể giải quyết tình trạng thâm hụt của cán cân thanh toán một cách nhanh chóng. Thực hiện khi nguồn dự trữ ngoại tệ và nền sản xuất trong nước yếu. 

         Hạn chế là việc vay nợ nước ngoài không phải thuận lợi trong mọi trường hợp do các điều kiện mà các nước chủ nợ đặt ra đối với các nước đi vay thông thường là lãi suất rất cao hoặc đi kèm với điều kiện phụ thuộc về chính trị hoặc phải có quan hệ kinh tế lệ thuộc vào nước cho vay, bên cạnh đó lượng vốn được vay không được nhiều. Nếu không có chiến lược vay và trả nợ rõ ràng sẽ tạo ra gánh nặng cho các thế hệ sau.

      Giảm dự trữ ngoại tệ:
Khi các quốc gia rơi vào tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán thì sẽ lấy lượng ngoại tệ dự trữ của quốc gia ra để bù đắp thâm hụt thông qua cán cân bù đắp chính thức.

Biện pháp này cũng đơn giản và có thế cải thiện tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán trong ngắn hạn, và có thế thực hiện biện pháp này một cách chủ động. Việc giảm dự trữ ngoại tệ có thể bù đắp một phần hoặc toàn bộ mức thâm hụt CCTT. 

Biện pháp này chỉ thích hợp với các nước có dự trữ ngoại tệ lớn.

Phá giá đồng tiền trong nước.
Đây là biện pháp thực hiện thông qua việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái, tiến hành giảm giá đồng tiền trong nước để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu và hạn chề nhập khẩu. Đồng thời, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào trong nước. 

Tuy nhiên biện pháp này không phải lúc nào cũng đạt được như mong muốn nếu như cầu về hàng XK và hàng NK không co giãn theo giá. Mắt khác khi sức sản xuất cảu nền kinh tế yếu và xuất khẩu phụ thuốc khá lớn vào nhập khẩu thì biện pháp này tỏ ra không hiệu quả, không thể thúc đẩy xuất khẩu được không những vậy nếu sự phụ thuộc là lớn cong dẫn đến tình trạng đình trệ sản xuất, suy thoái kinh tế. Biện pháp này còn dẫn đến tình trạng làm tăng các khoản nợ nước ngoài và gây ảnh hưởng đến quan hệ với các nước, ngoài ra việc phá giá sẽ làm tăng lạm phát trong nước do tăng giá hàng NK đồng thời lợi thế thúc đẩy XK hàng hoá sẽ bị giảm do giá NVL NK tăng. Vì vậy nếu thực hiện biện pháp này đòi hỏi quốc gia phải có sức sản xuất lớn, lạm phát ổn định và có thể kiềm chế được. Nợ nước ngoài thấp, có thể kiểm soát nợ.

Kiểm soát NK:
Đây là biện pháp nhằm hạn chế lượng hàng NK thông qua sử dụng hàng rào thuế quan, hạn ngạch, giấy phép NK, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các biện pháp hành chính. 

Biện pháp này góp phần làm tăng mức độ bảo hộ đối với các nhà sx trong nước, khuyến khích tăng sản lượng và thúc đẩy XK và tăng tiêu dùng trong nước. 

Tuy nhiên biện pháp này làm giảm mức độ hội nhập của nền ktế đi ngược lại với xu hướng tự do hoá TM gây ra tâm lý trông chờ, ỷ lại của các nhà sx và làm giảm khả năng cạnh trành của hàng hoá. 

Các biện pháp này cũng đang dần dần thay đổi thích nghi với hoạt động tự do hóa thương mại và xu thế hội nhập, giảm đến cấm sử dụng các công cụ thuế quan,hạn ngạch, giấy phép và thay thế vào đó là các công cụ tiêu chuẩn kỹ thuật được sư dụng một cách phổ bến và hữu hiệu mà không vi phạm xu thế hội nhập, tự do hóa thương mại.

Bốn biện pháp giải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thương mại trên đây có thể thực hiện một cách đồng thời hoặc độc lập khi giải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán. Khi áp dụng cần phải cân nhắc thận trọng tác động tích cực, tiêu cực và đk cụ thể của từng nước, đồng thời cần tính đến các mối quan hệ song phương và đa phương khi áp dụng các biện pháp này.

5. Liên hệ thực tiễn Việt Nam

5. Những vấn đề trong cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Vào giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng, rõ ràng sự mất cân đối nền kinh tế vĩ mô là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thực trạng cán cân thanh toán ở Việt Nam.

Thực tế, với xu hướng FDI tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phi sản xuất của nền kinh tế có thể làm cán cân thương mại không được cải thiện. Về phía sản xuất, hàng xuất khẩu lại phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu trung gian. Tất cả khiến cho thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế trở nên khó cải thiện hơn. Thâm hụt thương mại lớn là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt tài khoản vãng lai lớn. 

Tuy nhiên, yếu tố thực sự quyết định thâm hụt tài khoản vãng lai lớn hay không là quy mô, cơ cấu thặng dư của tài khoản vốn. Xét trên khía cạnh này, Việt Nam đã làm tốt. Thặng dư tài khoản vốn đã cao hơn thâm hụt tài khoản vãng lai, có lúc mức chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên, giai đoạn khủng hoảng, do niềm tin bị suy giảm mạnh, luồng vốn gián tiếp giảm mạnh làm tài khoản bị thâm hụt.

Giai đoạn hiện nay:

· Việt Nam còn được cho là có lượng dữ trữ ngoại tệ mỏng, đang phải “nhập khẩu vốn”, gây sức ép lên việc vay nợ nước ngoài. 
· Việt Nam hiện vẫn xem số liệu dự trữ ngoại hối là một bí mật quốc gia. Thật ra, ngay cả trên báo chí (như tuần san Asiaweek trước kia) cùng các cơ sở dữ kiện thông tin thông dụng (như World Fact Book), các số liệu như dự trữ ngoại hối của tất cả các nước đều được đăng tải và cập nhật hóa. Công bố dự trữ ngoại hối là một nhân tố rất quan trọng trong việc đánh giá khả năng trả nợ quốc tế và làm tăng độ tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách vĩ mô của quốc gia. Chính thức công bố dự trữ ngoại hối sẽ còn làm tăng điểm xếp hạng rủi ro quốc gia, cho phép mỗi nước có thể tìm được những nguồn vay nợ nước ngoài với chi phí rẻ hơn.

· Có sự bất đồng giữa IMF và Việt Nam về đánh giá cán cân thanh toán quốc tế:

Theo số liệu mà IMF cung cấp thì trong vòng 5 năm qua, cán cân thanh toán ngoại tệ của nước ta cơ bản vẫn luôn thặng dư. Song chúng ta lại đưa ra những con số mà theo tính toán tổng thể lâu nay của chúng ta thì cán cân thanh toán lại thâm hụt, nguyên nhân vẫn được xác định là do nhập siêu. Đúng là nhập siêu có sự tăng lên qua các năm, cụ thể năm 2005 nhập siêu là 2,5 tỷ USD, 2006 là 1,2 tỷ USD, 2007 là 9,3 tỷ USD, 2008 là 11 tỷ USD, 2009 là 10,4 tỷ USD và 2010 nhập siêu là 8,9 tỷ USD.

Nguyên nhân được đưa ra từ phía chính quyền là do nước ta có khoản mục lỗi và sai sót trong thanh toán ngày càng tăng lên mà chủ yếu là do người dân, doanh nghiệp găm giữ ngoại tệ, không đưa vào thị trường. 
6. Một số giải pháp hạn chế thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế

6.1. Các biện pháp tác động trực tiếp lên cán cân vãng lai

a.Chính sách nhập khẩu

· Ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị và công nghệ tiên tiến phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

· Ưu tiên, khuyến khích dùng hàng trong nước. 

· Thúc đẩy phát triển sản xuất nguyên liệu thay thế nhập khẩu như bông, nguyên liệu thuốc lá, ngô, đậu tương, đa nguyên liêu…và áp dụng các công cụ thuế mới nhằm giảm kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này.

· Hạn chế tối đa việc nhập khẩu hàng tiêu dùng xa xỉ phẩm.

· Thực hiện chính sách giảm chi ngoại tệ nhập khẩu đối tạo điều kiện sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu…

b.Chính sách khuyến khích xuất khẩu:

· Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển,cải tiến chế độ phân phối,chế độ xuất nhập khẩu, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

· Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, đặt yêu cầu năng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa lên hàng đầu,gắn sản xuất với yêu cầu của thị trường về chất lượng và mẫu mã sản phẩm…

·  Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, phát triển và đa dạng hóa với những mặt hàng chủ lực.

·  Chính phủ cần quan tâm đến việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng, nhất là các doanh nghiệp trong các ngành chế tạo có định hướng xuất khẩu cao. Hỗ trợ nhiều hơn cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để phát triển các mặt hàng mới và thị trường mới.

· Việt Nam cần mở rộng thị trường xuất khẩu.

c.Biện pháp thu hút chuyển giao vãng lai từ nước ngoài vào Việt Nam.

· Thiết lập thêm mấy kênh chuyển tiền mới  giúp cho kiều bào an tâm chuyển tiền.

· Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển tiền

· Đơn giản hóa các thủ tục có liên quan tới hệ thống ngân hàng.

· Cải thiện môi trường đầu tư,khuyến khích kiều bào tăng cường đầu tư vào thị trường trong nước …

6.2. Các biện pháp thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài

a. Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

· Tìm kiếm thị trường và đối tác mới trong khi vẫn coi trọng các thị trường và đối tác hiện nay, mà chủ yếu là Châu Á và các doanh nghiệp vừa,cần mở rộng việc thu hút FDI từ thị trường mới nhất là Mỹ - một nước có tiềm năng lớn và có quan hệ thương mại gia tăng mạnh  mẽ với nước ta trong những năm qua.

· Nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường thế giới

· Tạo lập môi trường đầu tư tốt nhất:đảm bảo tính minh bạch và ổn định của luật pháp, cải cách cơ bản thủ tục hành chính.

b. Quản lý, sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức(ODA)

· Công tác vận động vốn ODA cần được đổi mới cơ bản về nội dung và phương pháp thực hiện, chú trọng khâu lập dự án nghiên cứu khả thi bảo đảm chất lượng trước khi đàm phán. 

· Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn.

· Nâng cao nhận thức và thống nhất quan điểm về vốn ODA. 

· Để cải thiện tình hình giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, chính phủ cũng cần tiếp tục cải thiện cơ sở pháp lý nhằm tạo môi trường rõ ràng hơn và thuận lợi hơn cho quản lý và sử dụng ODA.

c. Sử dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

· Tăng dự trữ quốc tế phù hợp với yêu cầu tăng nhập khẩu phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời có tác dụng hạn chế việc tăng giá đồng Việt Nam khi thu hút vốn nước ngoài và hạn chế được tốc độ tăng lạm phát.

· Giảm lãi suất để hạn chế thu hút vốn ngắn hạn và tăng vốn đầu tư trong nước.

· Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc có ý nghĩa là giảm thuế đánh vào hệ thống ngân hàng, có tác dụng giảm lãi suất nội địa và giảm chênh lệch lãi suất cho vay. Do đó, nó đảm bảo vừa tăng được đầu tư vừa khuyến khích được tiết kiệm trong nước.

· Mở rộng diện thu thuế là cần thiết để tăng thu ngân sách vì Việt Nam còn nhiều nguồn thu bị bỏ qua như thu thuế,phí từ thị trường đất đai,bất động sản,thu nhập cá nhân…đảm bảo điều kiện hội nhập và tự do hóa.

Câu 10: Khái niệm, đặc trưng và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.
1. Khái niệm và đặc trưng

Khái niệm LK KTQT: Liên kết kinh tế quốc tế là quá trình hợp nhất các nền kinh tế của các quốc gia trong một hệ thông kinh tế thống nhất với các mối quan hệ kinh tế được sắp xếp trong một trật tự nhất định trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước thành viên
Đặc trưng :

· Hình thành do sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngàu càng gia tăng

· Là hoạt động tự giác của các chính phủ tren cơ sở nhận thức được những lợi ích do quá trình này mang lại

· Là giải pháp hợp lý để xử lý mối quan hệ có tính chất đối nghịch nhau giữa xu hướng tự do hóa thương mại và bảo hộ mậu dịch trong chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia

· Góp phần loại tính biệt lập của nền kinh tế và chủ nghĩa cục bộ của từng quốc gia trong nền kinh tế thế giới

Khái niệm hội nhập KTQT: Hội nhập kinh tế quốc tế là sự gắn kết nền kinh tế của mỗi quốc gia vào các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó các nước thành viên chịu sự ràng buộc theo những quy định chung của cả khối.

Hội nhập kinh tế quốc tế gắn với quá trình vận động của các quy luật kinh tế khách quan, bản chất của quá trình này được giải thích thông qua các lý thuyết về tự do hóa thương mại, đầu tư, tài chính và liên kết kinh tế quốc tế. Hiện nay, một mặt do trình độ phát triển quá cao của lực lượng sản xuất làm tăng tính chất xá hội hóa và mở rộng ra khỏi phạm vi của từng quốc gia, lan rộng ra các quốc gia và khu vực trên thế giới, mặt khác, tự do hóa thương mại đang trở thành xu hướng cơ bản, bao trùm và là yếu tố động lực thúc đẩy giao lưu buôn bán giữa các nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện điều kiện sống dân cư. Chính vì vậy hầu hết các quốc gia trên thế giới, dù ở trình độ phát triển nào đều dựa vào định hướng phát triển của mình tiến hành điều chỉnh chính sách theo hướng mở cửa, giảm thiểu và tiến tới dỡ bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện cho việc di chuyển các nguồn lực và các loại hàng hóa, dịch vụ thuận lợi hơn.

2. Các hình thức

Thứ nhất, theo góc độ chủ thể có liên kết nhỏ và liên kết lớn.

Liên kết nhỏ là loại hình liên kết giữa các công ty hoặc giữa các doanh nghiệp. Hình thức này được thể hiện ở từng khâu của quá trình sản xuất bao gồm nghiên cứu, theist kế, thử nghiệm,… chế tạo sản phẩm mới, chuyên môn hóa sx, và hợp tác hóa các loại sp và chi tiết sp, liên kết trong tiêu thụ  quảng cáo, vận tải, và thực hiện sau bán hàng.

Liên kết lớn là liên kết giữa các chính phủ của các quốc gia thành viên qua việc ký kết các hiệp định quốc tế. Hình thức liên kết lớn bao gồm có liên kết giữa các quốc gia( là loại hình liên kết trong đó các cơ quan  lãnh đạo liên kết là các đại biểu của các quốc gia thành viên tham gia với các quyền hạn chế. Các quyết định của liên kết chỉ có tính tham khảo đối với các quốc gia thành viên còn quyết định cuối cùng do các chính phủ quyết định. Và liên kết siêu quốc gia ( là liên kết trong đó cơ quan lãnh đạo là đại diện của các quốc gia có quyền rộng lớn.

Thứ hai, căn cứ vào các cấp độ của liên kết có khu vực mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, liên minh kinh tế và liên minh tiền tệ
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3.1 Khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area/Zone)

Đây là một hình thức liên kết trong đó các nước thành viên thỏa thuận hạ thấp hoặc loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cho nhau. Mức thuế quan NK thường được hạ thấp xuống mức 0 - 5%. Việc thành lập khu vực mậu dịch tự do nhằm thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên. Hàng hoá và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước. Tuy nhiên khu vực mậu dịch tự do không quy định mức thuế quan chung áp dụng cho những nước ngoài khối , thay vào đó từng nước thành viên vẫn có thể duy trì chính sách thuế quan khác nhau đối với những nước không phải là thành viên. Các nước thành viên vẫn giữ được quyền độc lập tự chủ trong quan hệ buôn bán với các nướcthành viên ngoài khu vực.

Mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do là tiến tới một khu vực thống nhất về hàng hóa và dịch vụ

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều khu vực mậu dịch tự do, đó là khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA), khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), khu vực mậu dịch tự do Trung Mỹ, Hiệp hội thương mại tự do Mỹ La tinh (LAFTA)...là những hình thức cụ thể của khu vực mậu dịch tự do.

Việt Nam đang tham gia khu vực mậu dịch tự do AFTA với mốc thời gian hoàn thành việc giảm thuế là 2006 (0-5%).

3.2 Liên minh thuế quan (Customs Union)

Liên minh thuế quan giống với khu vực mậu dịch tự do về những đặc trưng cơ bản. Tuy nhiên, trong quan hệ thương mại với các nước ngoài khối thì trong liên minh thuế quan Lập ra biểu thuế quan chung áp dụng cho toàn khối khi buôn bán hàng hóa với các nước ngoài khối, Thỏa thuận lập ra chính sách ngoại thương thống nhất khi quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối, các nước tham gia bị mất quyền tự chủ trong quan hệ mua bán với các nước ngoài khối.

Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT) và bây giờ là Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là hình thức cụ thể của loại hình liên kết này. Ngoài ra còn có Liên minh thuế quan Nam Phi (the Southern African Customs Union-SACU), bao gồm các nước: Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa and Swaziland.

3.3 Thị trường chung (Common Market)

Thị trường chung có những đặc trưng cơ bản của Liên minh thuế quan , thị trường chung không có những cản trở về thương mại giữa các nước trong cộng đồng, Xóa bỏ những trở ngại liên quan đến quá trình buôn bán: thuế quan, hạn ngạch, giấy phép,…..

Các nước thoả thuận xây dựng chính sách buôn bán chung với các nước ngoài cộng đồng. Lập ra chính sách ngoại thương thống nhất khi quan hệ với các nước ngoài khối.

Các yếu tố sản xuất như lao động, tư bản và công nghệ được di chuyển tự do giữa các nước. Các hạn chế về nhập cư, xuất cư và đầu tư giữa các nước bị loại bỏ. Các nước chuẩn bị cho hoạt động phối hợp các chính sách về tiền tệ, tài khoá và việc làm.

Trường hợp: Thị trường chung Nam Mỹ (The Southern Common Market - MERCOSUR) và Thịtrường chung Đông và Nam Phi (The Common Market of Eastern and Southern Africa - COMESA). Thị trường chung Châu Âu EEC trước kia,..

3.4 Liên minh về tiền tệ (Moneytary Union)

Hình thức liên kết này trên cơ sở các nước phối hợp xây dựng chính sách tiền tệ. Xây dựng chính sách ngoại thương chung. Hình thành một đồng tiền chung thống nhất. Quy định chính sách lưu thông tiền tệ thống nhất. Xây dựng ngân hàng chung thay thế ngân hàng thế giới của mỗi thành viên. Xây dựng quỹ tiền tệ chung. Xây dựng chính sách quan hệ tài chính tiền tệ chung đối với các nước ngoài đồng minh và các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB). Tiến tới thực hiện liên minh về chính trị.

Trường hợp: Cộng đồng Châu Âu (European Communities - EC), gồm 25 quốc gia.

3.5 Liên minh về kinh tế (Economic Union)

Liên minh kinh tế là một hình thức phát triển cao trong liên kết kinh tế khu vực. Liên minh kinh tế được xây dựng trên cơ sở các nước thành viên thống nhất thực hiện các chính sách thương mại, tiền tệ, tài chính và một số chính sách kinh tế - xã hội chung giữa các thành viên với nhau và với các nước ngoài khối. Như vậy, ở Liên minh kinh tế, ngoài việc các luồng vốn, hàng hoá, lao động và dịch vụ được tự do lưu thông ở thị trường chung, các nước còn tiến tới thống nhất các chính sách quản lý kinh tế-xã hội, 

Xây dựng chính sách phát triển kinh tế chung cho các nước hội viên của khối, xóa bỏ kinh tế riêng của mỗi nước.Trường hợp: Liên minh kinh tế (Eurasian Economic Community – EAEC) bao gồm các nước: Belarus,Kazakhstan, Kyrgyz, Nga, Tajikistan.
Câu 11: Tác động của hội nhập quốc tế? Cho ví dụ về một tổ chức quốc tế/liên kết kịnh tế khu vực mà Việt Nam là thành viên. Những giải pháp để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

    • Khái niệm:

 Liên kết kinh tế quốc tế là một hình thức trong đó diễn ra quá trình xã hội hóa sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng mang tính chất quốc tế với sự tham gia của các chủ thể kinh tế quốc tế dựa trên các hiệp định thỏa thuận và ký kết để hình thành nên các tổ chức kinh tế với những cấp độ nhất định.

 Các bên tham gia liên kết kinh tế quốc tế có thể là QG hoặc các tổ chức DN thuộc các QG khác nhau.

Có 5 loại hình liên kết kinh tế

-Khu mậu dịch tự do

 -Liên minh thuế quan

 -Thị trường chung

-Liên minh kinh tế

  -Liên minh tiền tệ

1. Tác động tích cực

1.1. Khắc phục được tình trạng phân biệt đối xử, tạo dựng được thế và lực lượng thương mại quốc tế

Thông qua LK, các nước nhận được sự hỗ trợ của các nước cũng như tổ chức trong LK, qua đó sẽ khắc phục được tình trạng phân biệt đối xử,…các quốc gia cũng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác thị trường mới….

1.2 Mở rộng thị trường, thu hút đầu tư

         Thông qua việc tham gia LKKTQT, các rào cản về mặt thuế quan, phi thuế, thủ tục hành chính đầu tư,..sẽ được giảm bớt, xóa bỏ qua đó thúc đẩy đầu tư..

1.3 được hưởng những ưu đãi Thương mại, tạo dựng được môi trường phát triển kinh tế


Các nước kém phát triển nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, đào tạo

 1.4 Nâng cao vị thế đất nước, góp phần giữ gìn hòa bình chung

Trong quá trình tham gia các liên kết KTQT các QG có thể nâng cao vị thế của mình, tạo dựng được môi trường quốc tế thuận lợi cho việc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

 1.5 Tiếp thu được công nghệ, trình độ quản lý, nâng cao năng lực của lao động

Nhiều kỹ thuật sản xuất tiên tiến đã được áp dụng tạo ra một trình độ cao hơn về năng lực sản xuất và chất lượng của nền sản xuất.Đầu tư nước ngoài và việc hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đem lại nhiều công nghệ tinh vi, dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, trang thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất như hóa dầu, điện tử,…

1.2 Tác động tiêu cực
1.2.1 Cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ

Cùng với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của nền sản xuất – công nghệ trên thế giới mà nhu cầu phải có sự điều chỉnh, chuyển đổi lại cơ cấu sản xuất - đầu tư mà DN nào không có sự điều chỉnh đúng hướng và hợp lý thì sẽ bị đào thải ra khỏi quá trình vận động của sản xuất.

1.2.2 Khả năng hạn chế của các doanh nghiệp yếu kém

Trong quá trình tham gia LKKTQT, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan triệt về sự cần thiết tất yếu phải chủ động, tích cực tham gia hội nhập KTQT, còn nặng về tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bảo hộ nhà nước. Hơn nữa, lại không thấy hết được những khó khăn thách thức do hội nhập mang lại, còn nôn nóng muốn hội nhập càng nhanh càng tốt, không tính toán một cách đầy đủ, không thấy được hạn chế về sức cạnh tranh yếu kém của mình. Do đó mà sinh ra tâm lý trông chờ ỷ lại thái quá vào phép mầu của hội nhập mà không thấy được yếu tố quyết định là sự cố gắng của bản thân. 

1.2.3 Hệ thống chính sách thương mại yếu kém của các quốc gia đang phát triển

Cơ sở pháp lý hệ thống chính sách thương mại của các quốc gia đang phát triển đã có nhiều thay đổi, điều chỉnh để tạo ra một môi trường lành mạnh, minh bạch. Tuy vậy, tham gia hội nhập KTQT đòi  hỏi phải có hệ thống pháp luật, chính sách phù hợp hơn nữa với các thông lệ và quy tắc quốc tế. 

1.2.4. trong nội bộ lkết và qtrình tham gia hội nhập ktqt, do có sự khác biệt giữa các nước thành viên, gay nên sự cạnh tranh trong nội bộ lien kết, dẫn đến sự lấn át giữa các quốc gia thành viên với nhau

1.2.5. phạm vi toàn thế giới, các lkết ktqt có thể dẫn tới mâu thuẫn giữa các khối ngày càng ngay gắt, chia rẽ thị trường = > làm chậm tiến trình toàn cầu hóa nền ktế

1.2.6. giảm lợi ích của nhà sx và người tiêu dung thế giới khi có sự chuyển hướng quann hệ trao đổi thương mại và quan hệ đầu tư từ các đối tác có hiệu quả hơn nhưg k phải là thành viên sang các đối tác cùng là thành viên với hiệu quả kém hơn.

2. Cho ví dụ về một tổ chức quốc tế/liên kết kịnh tế khu vực mà Việt Nam là thành viên
2.1. ASEAN : giáo trình

2.2. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của đất nước Brunei Darussalam, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 7 của ASEAN. Sự kiện này là một dấu son trên con đường hội nhập khu vực và thế giới, đưa nước ta tiến lên con đường phía trước trên con đường xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. ( Việc Việt Nam gia nhập ASEAN là một tất yếu khách quan.

Đánh giá tác động của ASEAN tới Việt Nam

2. 2.1 Tác động tới Thương mại

Về kim ngạch xuất nhập khẩu

Kể từ khi là thành viên chính thức của ASEAN, thương mại Việt Nam và ASEAN phát triển nhanh hơn so với thương mại giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Ngoại thương Việt Nam - ASEAN giai đoạn 1990-1995 đạt mức tăng trưởng bình quân là 28,2% nhưng đến giai đoạn 1995-2004 tuy tốc độ tăng trưởng bình quân có giảm nhưng vẫn đạt mức 18%. 

Về cơ cấu xuất nhập khẩu  

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường ASEAN chưa bền vững, chủ lực chỉ có dầu thô và gạo.. Tuy có tỷ trọng cao như vậy nhưng dầu thô lại không phải là mặt hàng xuất khẩu có độ tăng trưởng cao. Gạo là mặt hàng tăng trưởng mạnh (năm 2011 đạt 50%). Linh kiện điện tử, vi tính tuy là mặt hàng xuất khẩu còn mới mẻ ở thị trường ASEAN nhưng lại có tỉ trong tương đối cao (khoảng 20%) và tăng trưởng khá.. Tuy đây chỉ là những mặt hàng Việt Nam gia công lắp ráp nhưng nó cũng mang lại cho Việt Nam lợi nhuận đáng kể.

Hiện nay, các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ các nước ASEAN chủ yếu là những nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, các phương tiện giao thông vận tải, các mặt hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp như nhôm, xi măng hoá chất, xăng mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước 

Về thị trường xuất nhập khẩu

Từ năm 1991 đến nay, các nước ASEAN đã thay thế các nước COMECON (Hội đồng tương trợ kinh tế) trở thành thị trường ngoại thương lớn nhất của Việt Nam. Tỷ trọng xuất khẩu giữa Việt Nam - Singapore chiếm tới 24,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu (Số liệu năm 2011). Ngoài ra, Việt Nam cũng còn xuất khẩu sang các thị trường như Thái Lan, Malayxia, Philipin…

Hạn chế: 

Xuất khẩu: Các mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhưng đều không nằm trong danh mục cắt giảm thuế. Việt Nam chỉ có thể tận dụng các ưu đãi khi tham gia vào ASEAN để mở rộng thị trường xuất khẩu sau khi tập trung đầu tư nâng cao chất lượng, giảm giá thành và đổi mới cơ cấu sản xuất hàng xuất khẩu của mình


Nhập khẩu: Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không đứng vững được trong cạnh tranh thì xu hướng nhập siêu từ ASEAN sẽ tiếp tục gia tăng. Đồng thời,  sản xuất trong nước trước sức cạnh tranh mạnh mẽ từ bên ngoài, sẽ buộc phải điều chỉnh cơ cấu để phát huy những lợi thế so sánh, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa.
2.2.2. Tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài

Việt Nam  đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài.  Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN, luồng vốn đầu từ các nước Đông Nam á vào nước ta tăng mạnh. Nếu trong suốt 6 năm - từ 1998 đến 2004, tổng số các dự án của các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng kí là đạt 10  tỷ USD, thì chỉ trong 4 năm sau đó, từ 2004-2007, số vốn đăng kí đã lên tới khoảng 7 tỷ USD. Và từ năm 2008-2011, dù chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, xong tổng số vốn đăng ký đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam vẫn đạt được mức 9 tỷ USD. Các nước ASEAN đầu tư nhiều ở Việt Nam là Singapore, Malaysia và Thái Lan trong đó Singapore là nước đứng hàng thứ 3 trong 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam (năm 2011).

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, cơ cấu vốn FDI vào Việt Nam ngày càng thay đổi phù hợp hơn với yều cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất  nước. Nếu trước  năm 1990, số vốn đầu tư vào ngành du lịch tăng nhanh hơn so với ngành công nghiệp, thì đến đầu những năm 2000, các nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm  đến lĩnh vực công nghiệp hơn. Nhưng chỉ trong vòng 5-6 năm trở lại đây, số lượng vốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ có xu hướng tăng cao và nhanh.

Hạn chế: các nước ASEAN đều có nhu cầu lớn về vốn đầu tư nước ngoài nên có sự cạnh tranh gay gắt trong thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam cần phải có chính sách để duy trì và phát huy các lợi thế so sánh, nếu không chúng ta sẽ mất dần các lợi thế đó vào tay các nước ASEAN khác. Để có thể thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa, Việt Nam cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giảm các loại cước phí xuống ngang bằng khu vực. Đặc biệt, cần tăng cường các hoạt động giới thiệu và xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

Những giải pháp để việt nam hội nhập ktqt hiệu quả
3.1.Thực hiện chiến lược cắt giảm thuế quan hợp lý và chặt chẽ

Vấn đề điều chỉnh thuế suất hàng nhập khẩu là giải pháp hàng đầu, vừa cóý nghĩa trước mắt làđảm bảo nguồn thu ngân sách, đồng thời góp phần tạo ra động lực cải tiến kỹ thuật sản xuất, hạ thấp chi phí và tác động đến cơ cấu sản xuất ngành và sản phẩm hàng hoá.

Do vậy, thực hiện cắt giảm thuế hợp lý, tạo động lực cho các ngành sản xuất cần phải:

Một: Cần có kế hoạch và lịch cắt giảm thuế cụ thể từng mặt hàng, tạo sự chủđộng của các xí nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hai: Đẩy mạnh xản suất các mặt hàng giảm thuế trước mắt là các ngành hàng có lợi thế so sánh tĩnh chưa sử dụng lao động nhiều, nguyên vật liệu tại chỗ cao… các ngành này phát huy tác dụng nhanh nhất và vừa sức đối với nước ta hiện nay. 

Ba: Thực hiện chính sách bảo hộ giảm dần, hạ mức thuế nhập các sản phẩm gắn liền với biện pháp kích thích đầu tư và cải tiến kỹ thuật đặc biệt chú trọng các mặt hàng danh mục tạm thời ở ngoài kế hoạch.

Bốn: Giữ nguyên mức thuế nhập đối với các nước thành viên ASEAN, tạo ra sự chênh lệch giữa các nước ASEAN và các nước ngoài ASEAN ; kích thích nước ngoài đầu tư vào ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

3.2. Đẩy mạnh hoạt động ngoại thương

Từđầu thập kỷ 90 đến nay, quan hệ thương mại Việt Nam – ASEAN đạt bình quân trên 30% trong tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN như dầu và sản phẩm dầu, gạo, đậu, cao su, chè, ngô, hạt điều, rau quả tươi, thuỷe sản, thép, gỗ… Hầu hết các mặt hàng này lại giống những mặt hàng xuất khẩu của các nước ASEAN. Tỷ trọng các mặt hàng này tham gia CEPT còn qua ít vì chưa được chế biến. Trong lúc đó các nước có trình độ phát triển cao hơn nước ta đặc biệt trong lĩnh vực chất biến, đều làm giảm sức cạnh tranh của các mặt hàng của nước ta trong quá trình xuất khẩu.

Việt Nam cần đẩy mạnh ngoại thương theo hướng:

Một: Đẩy mạnh chiến lược hướng về xuất khẩu, nâng cao năng lực xản xuất hàng hoá xuất khẩu, không những đáp ứng nhu cầu thị trường trong các nước ASEAN mà còn ngoài các nước ASEAN.

Hai: Có chính sách khuyến khích, mở rộng các thành phần kinh tế tham gia sản xuất hàng xuất khẩu. Đảm bảo sự bình đẳng trong hợp tác và cạnh tranh.

Ba: Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng được ưu đãi từ các nước ASEAN. Để khuyến khích sản xuất một số ngành và mặt hàng các nước ASEAN đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng quy chế ngoài CEPT như thuế nhập nguyên vật liệu, chính sách thương mại, quan hệ hợp tác song phương, đa phương.

Bốn: Tham gia tích cực vào phân công lao động quốc tế. Kinh nghiệm cho thấy sự hợp tách phân công lao động tại chỗ ( Nhật Bản hợp tác tại ASEAN ) có tác động thúc đẩy sản xuất ở các nước này, cung cấp sản phẩm cho các nước trong khu vực với hiệu quả cao.

3.3. Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ

Về phía Nhà nước, trước hết cần phải xây dựng môi trường pháp lý rõ ràng, nhất quán vàổn định nhằm tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, loại bỏđộc quyền và chống hành vi gian lận thương mại. Hai là, cần có chính sách toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trong đóđặc biệt chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ba là,đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở cấp chính phủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xúc tiến ở thị trường ngoài nước để cóđịnh hướng chiến lược lâu dài cho các doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược xuất khẩu hướng vào ngành công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý. Bốn là, xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn để có một lực lượng lao động và cán bộ quản lý có trình độ cao, thích ứng với đòi hỏi của hội nhập. Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về cạnh tranh. Sử dụng công cụ phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, tuyên truyền nhằm ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và giám sát các hành vi lạm dụng ưu thế trên thị trường.

Đối với doanh nghiệp, trước hết, phải nhận thức được cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập đặc biệt làáp lực cạnh tranh rất khốc liệt khi ta mở cửa thị trường. Hai là, xây dựng chiến lược phát triển ổn định lâu dài, thích ứng với điều kiện thị trường nhiều biến động, giảm ưu tiên, tối đa hoá lợi nhuận trong ngắn hạn mà giành thời gian để củng cố vị thế ( thương hiệu, sản phẩm …) nhằm từng bước tạo uy tín trên trường quốc tế. Ba là, có chiến lược sản phẩm, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh trong lựa chọn sản phẩm kinh doanh, chú trọng đến khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, hiện đại hoá khâu thiết kế sản phẩm, chọn lựa hệ thống quản lý tiên tiến, phù hợp với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hàng hoá. Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, phát triển mạng lưới tiêu thụ, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống phân phối, nắm bắt và phản ứng kịp thời của đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm những thị trường mới. Bốn là, nâng cao trình độ năng lực kinh doanh, điều hành, quản lý doanh nghiệp, tay nghề của người lao động, kiến thức về tiếp thị, tiếp thu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, chú trọng đến những sáng kiến, cải tiến của người lao động ở các khâu khác nhau trong hoạt động doanh nghiệp. Năm là, tăng cường vai trò của các hiệp hội, ngành hàng, củng cố tổ chức này ngang tầm với những đòi hỏi của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

3.4. Tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với CEPT

Cơ cấu hàng xuất khẩu của ta hiện nay giống các nước ASEAN, chủ yếu dựa vào tài nguyên và sản phẩm nông sản nhiệt đới. Theo quy định của CEPT thì những nông sản chế biến mới được hưởng ưu đãi thuế quan. Việt Nam phải nâng cao kỹ thuật sản xuất, phát triển công nghệ chế biến đểđạt giá trị cao đồng thời tham gia cạnh tranh trong thị trường ASEAN.

Tác động của AFTA, một mặt thúc đẩy chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất đặc biệt ở các quốc gia có chi phí sản xuất thấp. Vì thế, việc phân bố lại cơ cấu sản xuất là yêu cầu cần thiết. Mặt khác, để hưởng mức thuếưu đãi, Việt Nam phải chủđộng:

Một: Tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất sản phẩm xuất khẩu phù hợp vớ CEPT.

Hai: Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, tham gia cạnh tranh và giữ thị phần trong ASEAN.

Ba: Kết hợp nhiều trình độđể khai thác, sản xuất những mặt hàng có lợi thế so sánh. Chú trọng công nghệ hiện đại để khai thác lợi thế mũi nhọn. Nâng dần những hàng có lợi thế so sánh tĩnh sang lợi thế so sánh động.

Bốn: Liên doanh, liên kết xản xuất (CNTB nhà nước) là con đường khả dĩ giúp Việt Nam vừa chuyển đổi cơ cấu sản xuất vừa rút ngắn mức độ chênh lệch trong công nghệ sản xuất giưac Việt Nam với các nước ASEAN.

3.5. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

Trong thời gian đầu tham gia AFTA, đầu tư trực tiếp nước ngoài cóđiều kiện cao hơn cả, vì thế cần phải: Đẩy mạnh cải cách hành chính; giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, giải quyết nhanh các vụ việc. Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, có chính sách ưu đãi cao đối với những vùng cần khuyến khích (vùng khó khăn, cơ sở cách mạng…) để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhà nước kịp thời tháo gỡ những ách tắc, cản trở thông qua các chính sách, pháp lệnh, đồng thời bổ sung, điều chỉnh mở rộng để có môi trường thông thoáng tạo điều kiện tham gia tôt AFTA và thực hiện tốt chức năng quản lý của Nhà nước.

Câu 12: Phân tích những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập AFTA/ACFTA/WTO ? Việt Nam cần phải có những giải pháp và điều kiện gì để tranh thủ được những cơ hội và vượt qua những thách thức đó.


Tham gia vào tổ chức thương mại thế giới, nước ta đứng trước những cơ hội lớn như sau:


Một là: Việt Nam sẽ được hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN) một cách vô điều kiện của 149 nước thành viên còn lại của WTO, thuế quan sẽ rất thấp cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy sự thâm nhập thị trường thế giới của hàng xuất khẩu Việt Nam. Hiện tại thương mại giữa các nước thành viên chiếm 90% thương mại toàn thế giới.


Hai là: Việt Nam sẽ thuận lợi hơn trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại với các cường quốc thương mại chính, cải thiện vị trí của mình trong các cuộc đàm phán thương mại, có điều kiện tiếp cận các quy tắc công bằng và hiệu quả hơn cho việc giải quyết các tranh chấp thương mại.


Ba là: Việc bãi bỏ hiệp định đa sợi (MFA) sẽ tạo điều kiện cho hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập thị trường thế giới. Đồng thời các hạn chế về số lượng đối với gạo và các nông sản khác sẽ phải chuyển thành thuế và thuế sẽ phải được cắt giảm theo Hiệp định về nông nghiệp của WTO. Việt Nam sẽ có lợi nhiều khi thị trường gạo mở cửa, nhất là thị trường Nhật và Hàn Quốc.


Bốn là: Việt Nam sẽ được một số ưu đãi đặc biệt nhờ những nguyên tắc ưu đãi của WTO đối với các thành viên là nước đang phát triển có thu nhập thấp. Theo WTO, những nước thành viên có thu nhập thấp dưới 1000 USD/người vẫn thực hiện trợ cấp xuất khẩu. Nhưng nếu đối với hàng hoá cạnh tranh, cơ chế này chỉ được thực hiện trong 8 năm.


Năm là: Việt Nam sẽ có lợi ích gián tiếp nhờ phải thực hiện các yêu cầu của WTO về cải cách hệ thống ngoại thương, sự minh bạch của chính sách thương mại và các bộ luật của Việt Nam sẽ ngày càng được hoàn thiện phù hợp với hệ thống thương mại quốc tế.


Sáu là: Việt Nam sẽ được lợi nhờ quy định của  WTO về việc xuất khẩu các hàng hoá sơ chế từ các nước đang  phát triển vào các nước phát triển không phải chịu thuế hoặc thuế thấp (Hiệp định Uruguay), mà Việt Nam là một nước xuất khẩu nhiều hàng sơ chế. Đồng thời các quốc gia đang phát triển đã tham gia hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Mỹ, hệ thống ưu đãi của khu vực EU sẽ không nhận được ưu đãi về thuế MFN của Vòng Uruguay. Xuất khẩu của Việt Nam sẽ được lợi nhờ sự loại bỏ những ưu đãi trên.


Bên cạnh đó Việt Nam đồng thời phải đối mặt với những thách thức sau:

Thứ nhất, việc giảm thuế đối với các mặt hàng nông sản và công nghiệp nhập khẩu, tạo điều kiện cho hàng hoá của các nước thành viên WTO thâm nhập thị trường Việt Nam, dẫn đến cạnh tranh sẽ gay gắt hơn trên bình diện rộng hơn, sâu hơn. Đây là sự cạnh tranh giữa sản phẩm của ta với sản phẩm của các nước, giữa doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các nước, không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay trên thị trường nước ta.


Thứ hai, Việt Nam sẽ phải mở cửa thị trường dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, thông tin, tư vấn,…cho các nhà kinh doanh nước ngoài. Khiến cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa các nhà kinh doanh trong nước với các nhà kinh doanh nước ngoài trước nguy cơ phá sản và thất nghiệp gia tăng do năng lực cạnh tranh còn hạn chế.


Thứ ba, Việt Nam sẽ phải cam kết bảo hộ sở hữu trí tuệ bằng các thủ tục pháp lý trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Như vậy, Việt Nam phải trả tiền bản quyền cho các sản phẩm trí tuệ này khi muốn sử dụng chúng, chứ không sử dụng chúng một cách tuỳ tiện như trước đây.


Thứ tư, Việt Nam phải sửa đổi các quy định đầu tư, cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc gia và giảm hay loại bỏ các hạn chế về đầu tư nước ngoài. Điều này làm nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà đầu tư nước ngoài so với các nhà đầu tư trong nước.


Thứ năm, Việt Nam phải tiếp tục cải cách kinh tế phù hợp vơí yêu cầu của WTO 

 
Thứ sáu, Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra những vấn đề mới trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chống lại lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền.

 
Thứ bảy, Trên thế giới sự “phân phối” lợi ích của toàn cầu là không đồng đều. Những nước có nền kinh tế phát triển thấp hơn được hưởng lợi ít hơn. Ở mỗi quốc gia, sự phân phối lợi ích cũng không đồng đều. Một bộ phận dân cư được hưởng lợi ít hơn, thậm chí còn bị tác động tiêu cực của toàn cầu hoá, nguy cơ phá sản một bộ phận doanh nghiệp và nguy cơ thất nghiệp sẽ tăng lên, phân hóa giầu nghèo sẽ mạnh hơn.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP AFTA
2.1.  Thách thức
-Sự khác biệt về thể chế và cơ chế quản lý kinh tế.

-Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Trình độ công nghệ sản xuất hiện nay ở ta, đặc biệt trong các ngành chủ chốt như công nghiệp chế tạo, chế biến, còn ở mức yếu kém thì liệu có đủ sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường hay chỉ là nơi tiêu thụ hàng hoá của các nước ASEAN thậm chí nhiều doanh nghiệp bị phá sản, thất nghiệp theo đó tăng...

- Sự cạnh tranh nội bộ khu vực trong việc thu hút đầu tư, tìm kiếm thị trường và công nghệ

- Nhân tố về con người do trình độ, kể cả cán bộ quản lý kinh tế và các doanh nhân còn chưa đáp ứng được với nhu cầu đặt ra của tình hình mới.

- Thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam non trẻ, thiếu vốn kinh doanh cũng như trình độ quản lý, tín nhiệm và bề dày kinh nghiệm.

- Ngoài ra, tác động không thuận lợi đến các doanh nghiệp còn có những vấn đề về môi trường vĩ mô thiếu ổnđịnh với một hệ thống các thủ tục hành chính phức tạp và không rõ ràng.

2.2. Cơ hội.
Tham gia hợp tác kinh tế, thương mại với khu vực, Việt Nam có thể thu được một số cơ hội và thuận lợi sau đây:

Thứ nhất, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN là sự kiện đánh dấu bước phát triển của Việt Nam trong quan hệ quốc tế để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Thứ hai, Việt Nam có điều kiện để mở rộng thị trường ưu đãi của AFTA. Kinh nghiệm các nước trong khối cho thấy rằng, gia nhập ASEAN, Việt Nam có đủ điều kiện để mở rộng thị trường sang các nước trong và ngoài khu vực.

Thứ ba, tham gia hợp tác kinh tế, thương mại với khu vực, Việt Nam có điều kiện thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hướng vào xuất khẩu.

Thứ tư, có điều kiện để thu hút được nhiều vốn đầu tư từ những nước thừa vốn và đang có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh sang các ngành có hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng ít nhân công trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan...

Thứ năm, có điều kiện để tiếp thu công nghệ và đào tạo kỹ thuật cao ở các ngành cần nhiều lao động mà các nước đó đang cần chuyển giao. Sử dụng vốn và kỹ thuật cao của các nước trong khu vực để khai thác khoáng sản và xây dựng cơ sở hạ tầng

Thứ sáu, tận dụng ưu thế về lao động rẻ và có hàm lượng chất xám cao để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang các nước trong khu vực.

Thứ bảy, một trong những quy định về sản phẩm được hưởng quy chế Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GPS) của Mỹ là "trị giá nguyên liệu cho phép nhập để sản xuất hàng hoá đó phải dưới 65% toàn bộ giá trị của sản phẩm đó khi vào lãnh thổ hải quan Mỹ" và "giá trị một sản phẩm được chế tạo ở hai hoặc trên hai nước là hội viên của một hiệp hội kinh tế, liên minh thuế quan, khu mậu dịch tự do thì được coi là sản phẩm của một nước". Vì vậy, việc Việt Nam tham gia AFTA sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam vẫn có thể nhập nguyên liệu của các nước ASEAN khác để sản xuất và sản phẩm đó vẫn được GPS.
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